
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2024  

I. Thông tin chung  

1. Tên cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH 

2. Mã trường: DKC 

3. Địa chỉ các trụ sở: 

STT 
Loại cơ sở 

đào tạo 
Tên cơ cở 

đào tạo 
Địa điểm 

Diện tích 
đất 

Diện tích 
xây dựng 

1 
Cơ sở đào 
tạo chính 

Sai Gon 
Campus 

475A Điện Biên Phủ, Phường 
25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

5.463,7 25.714,94 

2 Khác 
 
Thu Duc 
Campus 

Khu Công nghệ cao TP.HCM 
(SHTP), Xa lộ Hà Nội, Phường 
Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, 
TP.HCM 

16.383,5 40.097 

3 Khác 
Hitech 
Park  

Campus 

Khu Công nghệ cao TP.HCM 
(SHTP),  
Phường Long Thạnh Mỹ, TP. 
Thủ Đức, TP.HCM 

46.111,1 39.557,28 

4 Khác 
Ung Van 
Khiem 

Campus 

31/36 Ung Văn Khiêm, Phường 
25, Quận Bình 
Thạnh, TP.HCM 

1.437 5.407,61 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo:  

http://www.hutech.edu.vn 

5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo (có thông tin tuyển sinh):  

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/hutechuniversity/ 

https://www.tiktok.com/@hutechuniversity 

https://www.facebook.com/hutechuniversity 

https://twitter.com/hutechvietnam 

https://oa.zalo.me/84421131520127076?gidzl=7AEw3xsIrYGIlhyDi8dK9HUyj

0-ktuadMB-p3VY5YIjQjhS5heRP8rtcubxurjju2hBY0JIN0bWVkPRR9m 

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: (028) 5445 2222 

7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp: 

Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin 

điện tử của CSĐT: https://www.hutech.edu.vn/homepage/gioi-thieu-hutech/14611621-

bao-cao-3-cong-khai 
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Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi 

được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo 

sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở 

năm trước cách năm tuyển sinh một năm: 

Lĩnh vực/ngành đào tạo 
Trình 
độ đào 

tạo 

Chỉ tiêu 
tuyển sinh 

Số SV  
trúng tuyển 

nhập học 

Số SV 
tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ SV  
tốt nghiệp đã 
có việc làm 

Sản xuất và chế biến  150 122 85  

- Công nghệ thực phẩm Đại học 100 91 62 93.94 

- Công nghệ dệt, may Đại học 50 31 23 92 

Thú y  100 157 108  

- Thú y Đại học 100 157 108 94.74 

Khoa học xã hội và hành vi  150 176 122  

- Tâm lý học Đại học 50 62 52 96.3 

- Đông phương học Đại học 100 114 70 90.91 

Kiến trúc và xây dựng  300 321 190  

- Kiến trúc Đại học 50 75 41 97.62 

- Thiết kế nội thất Đại học 50 68 43 97.73 

- Kỹ thuật xây dựng Đại học 150 148 94 94.95 

- Quản lý xây dựng Đại học 50 30 12 92.31 

Khoa học sự sống  150 52 38  

- Công nghệ sinh học Đại học 150 52 38 90.48 

Công nghệ kỹ thuật  450 646 436  

- Công nghệ kỹ thuật ô tô Đại học 400 568 396 94.06 

- Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Đại học 50 78 40 90.91 

Kỹ thuật  500 465 326  

- Kỹ thuật cơ khí Đại học 100 124 85 90.43 

- Kỹ thuật cơ điện tử Đại học 100 80 64 94.12 

- Kỹ thuật điện Đại học 100 77 52 94.55 

- Kỹ thuật điện tử - viễn thông Đại học 100 31 14 93.33 

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Đại học 100 153 111 93.28 

Máy tính và công nghệ thông tin  550 701 521  

- Công nghệ thông tin Đại học 400 569 407 94.65 

- An toàn thông tin Đại học 50 45 34 94.44 

Sức khỏe  500 135 101  

- Dược học Đại học 500 135 101 91.82 

Kinh doanh và quản lý  1450 1477 1105  

- Quản trị kinh doanh Đại học 400 437 345 97.18 

- Marketing Đại học 200 220 153 95.63 

- Kinh doanh quốc tế Đại học 300 335 247 96.11 

- Tài chính - Ngân hàng Đại học 150 163 123 94.62 

- Kế toán Đại học 150 168 125 96.15 

- Hệ thống thông tin quản lý Đại học 50 24 22 95.65 
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Lĩnh vực/ngành đào tạo 
Trình 
độ đào 

tạo 

Chỉ tiêu 
tuyển sinh 

Số SV  
trúng tuyển 

nhập học 

Số SV 
tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ SV  
tốt nghiệp đã 
có việc làm 

Nhân văn  840 844 461  

- Ngôn ngữ Anh Đại học 300 324 211 95.91 

- Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 50 55 26 92.86 

- Ngôn ngữ Nhật Đại học 200 214 105 92.92 

- Ngôn ngữ Hàn Quốc Đại học 200 214 89 91.75 

Nghệ thuật 
 

100 103 26 
 

- Thiết kế đồ họa Đại học 50 74 43 91.49 

- Thiết kế thời trang Đại học 50 33 9 90 

Du lịch, khách sạn, thể thao và 
dịch vụ cá nhân 

 500 563 405  

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đại học 150 174 130 92.86 

- Quản trị khách sạn Đại học 200 220 160 95.24 

- Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn 
uống 

Đại học 150 169 115 96.64 

Báo chí và thông tin 
 

100 111 61  

- Truyền thông đa phương tiện Đại học 100 111 61 95.31 

Pháp luật  200 217 187  

- Luật kinh tế Đại học 200 217 187 93.97 

Tổng 
 

6040 6090 4172  

8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên 

trang thông tin điện tử của CSĐT: 

‒  Năm 2022:  

https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/tin-tuc/tin-tuyen-sinh/14598923-hutech-

cong-bo-de-an-tuyen-sinh-nam-2022    

‒  Năm 2023: 

 https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/tin-tuc/tin-tuyen-sinh/14610657-tuyen-

sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2023 

8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết 

hợp thi tuyển và xét tuyển) 

STT Năm tuyển sinh 

Phương thức tuyển sinh 

Thi tuyển Xét tuyển 
Kết hợp thi tuyển 

và xét tuyển 
Ghi chú 

1 Năm tuyển sinh 2023  x x  

2 Năm tuyển sinh 2022  x x  
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8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất  

STT 
Lĩnh vực/Ngành/ 

Nhóm ngành/  
Tổ hợp xét tuyển 

Phương thức xét tuyển 

Năm 2022 Năm 2023 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

1 Nghệ thuật               

1.1 Mỹ thuật ứng dụng               

1.1.1 Thiết kế thời trang   50 65   50 57   

1.1.1.1 H01, A00, D01, V00 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   5 17   0 16 

1.1.1.2 
H01, A00, D01, 
V00, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  60 18   57 18 

1.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

1.1.2 Thiết kế đồ họa   100 130   100 130   

1.1.2.1 H01, A00, D01, V00 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   10 17   1 19 

1.1.2.2 
H01, A00, D01, 
V00, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  120 18   129 18 

1.1.2.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 750 

1.1.3 Nghệ thuật số   50 60   50 62   

1.1.3.1 H01, A00, D01, V00 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   7 17   0 17 

1.1.3.2 
H01, A00, D01, 
V00, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  53 18   62 18 

1.1.3.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

1.2 Nghệ thuật trình diễn               

1.2.1 Thanh nhạc   50 25   50 32   

1.2.1.1 N00 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   0 17   0 16 

1.2.1.2 N00, 3HK 
Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  25 18   32 18 

1.2.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

1.3 Nghệ thuật nghe nhìn               

1.3.1 
Công nghệ điện 
ảnh, truyền hình 

  50 24   50 25   

1.3.1.1 H01, A00, D01, V00 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   3 17   0 17 

1.3.1.2 
H01, A00, D01, 
V00, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  21 18   25 18 

1.3.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

2 
Kinh doanh và quản 
lý 

              

2.1 Kinh doanh               

2.1.1 Quản trị kinh doanh   1000 1045   1000 828   

2.1.1.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   133 18   3 20 

2.1.1.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  912 18   825 18 
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STT 
Lĩnh vực/Ngành/ 

Nhóm ngành/  
Tổ hợp xét tuyển 

Phương thức xét tuyển 

Năm 2022 Năm 2023 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

2.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 800 

2.1.2 Marketing   500 514   900 819   

2.1.2.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   85 17   2 20 

2.1.2.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  429 18   817 18 

2.1.2.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 750 

2.1.3 Kinh doanh quốc tế   300 278   300 299   

2.1.3.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   64 18   0 17 

2.1.3.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  214 18   299 18 

2.1.3.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 700 

2.1.4 
Kinh doanh thương 
mại 

  100 91   100 90   

2.1.4.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   20 18   1 17 

2.1.4.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  71 18   89 18 

2.1.4.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

2.1.5 Thương mại điện tử   100 143   300 346   

2.1.5.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   22 18   1 18 

2.1.5.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  121 18   345 18 

2.1.5.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

2.1.6 Digital Marketing   50 90   400 659   

2.1.6.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   13 18   5 19 

2.1.6.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  77 18   654 18 

2.1.6.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 800 

2.1.7 Bất động sản         100 0   

2.1.7.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT         0 16 

2.1.7.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

        0 18 

2.1.7.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

2.2 
Tài chính - Ngân 
hàng - Bảo hiểm 

              

2.2.1 
Tài chính - Ngân 
hàng 

  300 355   500 522   

2.2.1.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   52 17   3 18 
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STT 
Lĩnh vực/Ngành/ 

Nhóm ngành/  
Tổ hợp xét tuyển 

Phương thức xét tuyển 

Năm 2022 Năm 2023 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

2.2.1.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  303 18   519 18 

2.2.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

2.2.2 Tài chính quốc tế   50 19   50 36   

2.2.2.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   1 17   2 16 

2.2.2.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  18 18   34 18 

2.2.2.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

2.3 Kế toán - Kiểm toán               

2.3.1 Kế toán   300 321   300 239   

2.3.1.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   59 17   0 18 

2.3.1.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  262 18   239 18 

2.3.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

2.4 Quản trị - Quản lý               

2.4.1 Quản trị nhân lực   100 110   100 92   

2.4.1.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   18 17   1 16 

2.4.1.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  92 18   91 18 

2.4.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

2.4.2 Quản trị sự kiện   50 47   50 89   

2.4.2.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   3 17   3 16 

2.4.2.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  44 18   86 18 

2.4.2.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

2.4.3 
Hệ thống thông tin 
quản lý 

  50 53   50 49   

2.4.3.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   8 19   0 17 

2.4.3.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  45 18   49 18 

2.4.3.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

3 Pháp luật               

3.1 Luật               

3.1.1 Luật   200 229   200 173   

3.1.1.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   42 17   5 17 

3.1.1.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  187 18   168 18 



7 

STT 
Lĩnh vực/Ngành/ 

Nhóm ngành/  
Tổ hợp xét tuyển 

Phương thức xét tuyển 

Năm 2022 Năm 2023 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

3.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

3.1.2 Luật kinh tế   300 250   350 295   

3.1.2.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   68 17   5 17 

3.1.2.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  182 18   290 18 

3.1.2.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

3.1.3 
Luật thương mại 
quốc tế 

        100 66   

3.1.3.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT         1 16 

3.1.3.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

        65 18 

3.1.3.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

4 Khoa học sự sống               

4.1 Sinh học ứng dụng               

4.1.1 Công nghệ sinh học   100 21   100 72   

4.1.1.1 A00, B00, C08, D07 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   2 17   0 16 

4.1.1.2 
A00, B00, C08, D07, 
3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  19 18   72 18 

4.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

5 Toán và thống kê               

5.1 Toán học               

5.1.1 Khoa học dữ liệu   50 36   50 46   

5.1.1.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   10 20   4 17 

5.1.1.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  26 18   42 18 

5.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

6 
Máy tính và công 
nghệ thông tin 

              

6.1 Công nghệ thông tin               

6.1.1 An toàn thông tin   50 56   50 57   

6.1.1.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   8 20   2 18 

6.1.1.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  47 18   55 18 

6.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

  1     0 650 

6.1.2 Công nghệ thông tin   1000 1041   1300 1320   

6.1.2.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   172 20   1 21 

6.1.2.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  869 18   1319 18 
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STT 
Lĩnh vực/Ngành/ 

Nhóm ngành/  
Tổ hợp xét tuyển 

Phương thức xét tuyển 

Năm 2022 Năm 2023 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

6.1.2.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 800 

7 Công nghệ kỹ thuật               

7.1 
Công nghệ kỹ thuật 
cơ khí 

              

7.1.1 
Công nghệ kỹ thuật 
ô tô 

  500 520   800 773   

7.1.1.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   48 19   0 20 

7.1.1.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  472 18   773 18 

7.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 800 

7.1.2 
Robot và trí tuệ 
nhân tạo 

  50 29   50 52   

7.1.2.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   5 19   0 17 

7.1.2.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  23 18   52 18 

7.1.2.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

  1 650   0 650 

7.2 Quản lý công nghiệp               

7.2.1 
Logistics và Quản 
lý chuỗi cung ứng 

  150 165   500 557   

7.2.1.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   38 17   5 19 

7.2.1.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  127 18   552 18 

7.2.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 750 

8 Sản xuất và chế biến               

8.1 
Sản xuất, chế biến 
sợi, vải, giày, da 

              

8.1.1 Công nghệ dệt, may   50 14   50 0   

8.1.1.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   2 17   0 16 

8.1.1.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  12 18   0 18 

8.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

8.2 
Chế biến lương 
thực, thực phẩm và 
đồ uống 

              

8.2.1 Công nghệ thực phẩm   100 86   100 85   

8.2.1.1 A00, B00, C08, D07 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   6 17   0 17 

8.2.1.2 
A00, B00, C08, D07, 
3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  79 18   85 18 

8.2.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

  1 650   0 650 
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STT 
Lĩnh vực/Ngành/ 

Nhóm ngành/  
Tổ hợp xét tuyển 

Phương thức xét tuyển 

Năm 2022 Năm 2023 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

9 Kỹ thuật               

9.1 
Kỹ thuật điện, điện 
tử và viễn thông 

              

9.1.1 
Kỹ thuật điện tử - 
viễn thông 

  50 26   50 40   

9.1.1.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   6 17   3 16 

9.1.1.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  20 18   37 18 

9.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

9.1.2 
Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hoá 

  100 111   150 143   

9.1.2.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   18 17   1 16 

9.1.2.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  93 18   142 18 

9.1.2.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

9.1.3 Kỹ thuật điện   100 81   100 92   

9.1.3.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   7 17   0 16 

9.1.3.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  74 18   92 18 

9.1.3.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

9.2 
Kỹ thuật cơ khí và 
cơ kỹ thuật 

              

9.2.1 Kỹ thuật cơ khí   150 77   150 146   

9.2.1.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   13 17   0 16 

9.2.1.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  64 18   146 18 

9.2.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

9.2.2 Kỹ thuật cơ điện tử   50 63   50 63   

9.2.2.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   13 17   1 16 

9.2.2.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  50 18   62 18 

9.2.2.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

9.2.3 Công nghệ ô tô điện         100 128   

9.2.3.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT         1 19 

9.2.3.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

        127 18 

9.2.3.3 NL1 
 Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

10 Kiến trúc và xây dựng               

10.1 Xây dựng               
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STT 
Lĩnh vực/Ngành/ 

Nhóm ngành/  
Tổ hợp xét tuyển 

Phương thức xét tuyển 

Năm 2022 Năm 2023 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

10.1.1 Kỹ thuật xây dựng   150 112   150 149   

10.1.1.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   9 17   0 16 

10.1.1.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  103 18   149 18 

10.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

10.2 Quản lý xây dựng               

10.2.1 Quản lý xây dựng   50 33   50 46   

10.2.1.1 A00, A01, C01, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   3 17   1 16 

10.2.1.2 
A00, A01, C01, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  30 18   45 18 

10.2.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

10.3 
Kiến trúc và quy 
hoạch 

              

10.3.1 Thiết kế nội thất   50 72   100 97   

10.3.1.1 A00, D01, H01, V00 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   15 17   0 16 

10.3.1.2 
A00, D01, H01, 
V00, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  57 18   97 18 

10.3.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

10.3.2 Kiến trúc   100 88   100 101   

10.3.2.1 A00, D01, H01, V00 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   12 17   0 17 

10.3.2.2 
A00, D01, H01, 
V00, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  76 18   101 18 

10.3.2.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

11 Thú y               

11.1 Thú y               

11.1.1 Thú y   200 204   250 256   

11.1.1.1 A00, B00, C08, D07 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   21 19   1 18 

11.1.1.2 
A00, B00, C08, D07, 
3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  183 18   255 18 

11.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 750 

12 Sức khoẻ               

12.1 Dược học               

12.1.1 Dược học   300 103   300 76   

12.1.1.1 A00, B00, C08, D07 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   35 21   26 21 

12.1.1.2 
A00, B00, C08, D07, 
3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  68 24   50 24 

12.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 900 

12.2 Điều dưỡng - hộ sinh               
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STT 
Lĩnh vực/Ngành/ 

Nhóm ngành/  
Tổ hợp xét tuyển 

Phương thức xét tuyển 

Năm 2022 Năm 2023 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

12.2.1 Điều dưỡng   100 34   100 56   

12.2.1.1 A00, B00, C08, D07 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   2 19   0 19 

12.2.1.2 
A00, B00, C08, D07, 
3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  32 19.5   56 19.5 

12.2.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 750 

12.3 Kỹ thuật Y học               

12.3.1 
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

  100 35   100 40   

12.3.1.1 A00, B00, C08, D07 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   3 19   0 19 

12.3.1.2 
A00, B00, C08, D07, 
3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  32 19.5   40 19.5 

12.3.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 750 

13 Nhân văn               

13.1 
Ngôn ngữ, văn học và 
văn hoá nước ngoài 

              

13.1.1 Ngôn ngữ Nhật   200 109   200 82   

13.1.1.1 A01, D01, D14, D15 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   14 17   0 17 

13.1.1.2 
A01, D01, D14, 
D15, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  95 18   82 18 

13.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 700 

13.1.2 Ngôn ngữ Trung Quốc   200 293   200 207   

13.1.2.1 A01, C00, D01, D15 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   30 17   2 17 

13.1.2.2 
A01, C00, D01, 
D15, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  263 18   205 18 

13.1.2.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 700 

13.1.3 Ngôn ngữ Anh   500 451   500 411   

13.1.3.1 A01, D01, D14, D15 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   98 17   4 17 

13.1.3.2 
A01, D01, D14, 
D15, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  353 18   407 18 

13.1.3.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 750 

13.1.4 Ngôn ngữ Hàn Quốc   200 244   200 166   

13.1.4.1 A01, C00, D01, D15 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   28 17   3 17 

13.1.4.2 
A01, C00, D01, 
D15, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  216 18   163 18 

13.1.4.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 700 

14 
Khoa học xã hội và 
hành vi 

              

14.1 Tâm lý học               
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STT 
Lĩnh vực/Ngành/ 

Nhóm ngành/  
Tổ hợp xét tuyển 

Phương thức xét tuyển 

Năm 2022 Năm 2023 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

14.1.1 Tâm lý học   100 122   150 176   

14.1.1.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   34 17   3 16 

14.1.1.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  87 18   173 18 

14.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

  1 650   0 650 

14.2 Kinh tế học               

14.2.1 Kinh tế quốc tế   50 67   50 67   

14.2.1.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   10 17   0 17 

14.2.1.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  57 18   67 18 

14.2.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

14.3 Khu vực học               

14.3.1 Đông phương học   50 24   50 34   

14.3.1.1 A01, C00, D01, D15 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   4 17   1 16 

14.3.1.2 
A01, C00, D01, 
D15, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  20 18   33 18 

14.3.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

14.4 Khoa học chính trị               

14.4.1 Quan hệ quốc tế   50 22   50 23   

14.4.1.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   4 17   0 17 

14.4.1.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  18 18   23 18 

14.4.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

15 Báo chí và thông tin               

15.1 
Báo chí và truyền 
thông 

              

15.1.1 
Truyền thông đa 
phương tiện 

  300 306   300 269   

15.1.1.1 A01, C00, D01, D15 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   38 18   0 20 

15.1.1.2 
A01, C00, D01, 
D15, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  268 18   269 18 

15.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 750 

15.1.2 Quan hệ công chúng   150 155   250 293   

15.1.2.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   17 17   5 18 

15.1.2.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  138 18   288 18 

15.1.2.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 750 

16 
Du lịch, khách sạn, 
thể thao và dịch vụ 
cá nhân 
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STT 
Lĩnh vực/Ngành/ 

Nhóm ngành/  
Tổ hợp xét tuyển 

Phương thức xét tuyển 

Năm 2022 Năm 2023 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Chỉ 
tiêu 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

16.1 Du lịch               

16.1.1 
Quản trị dịch vụ du 
lịch và lữ hành 

  200 169   200 181   

16.1.1.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   22 17   1 17 

16.1.1.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  147 18   180 18 

16.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 700 

16.2 Khách sạn, nhà hàng               

16.2.1 Quản trị khách sạn   200 197   200 191   

16.2.1.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   22 17   1 17 

16.2.1.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  175 18   190 18 

16.2.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 700 

16.2.2 
Quản trị nhà hàng 
và dịch vụ ăn uống 

  200 128   200 210   

16.2.2.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   11 17   3 17 

16.2.2.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  117 18   207 18 

16.2.2.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 700 

16.3 Thể dục, thể thao               

16.3.1 
Quản lý thể dục thể 
thao 

        50 26   

16.3.1.1 A00, A01, C00, D01 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT         2 16 

16.3.1.2 
A00, A01, C00, 
D01, 3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

        24 18 

16.3.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 

17 
Môi trường và bảo 
vệ môi trường 

              

17.1 
Quản lý tài nguyên 
và môi trường 

              

17.1.1 
Quản lý tài nguyên 
và môi trường 

  50 22   50 22   

17.1.1.1 A00, B00, C08, D07 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT   0 17   0 16 

17.1.1.2 
A00, B00, C08, D07, 
3HK 

Xét kết quả học tập cấp THPT 
(học bạ) 

  22 18   22 18 

17.1.1.3 NL1 
Sử dụng kết quả thi đánh giá 
năng lực, đánh giá tư duy do 
đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 

        0 650 
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9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: 

Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT:  
https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/dai-hoc/de-an-tuyen-sinh 

 

TT 
Tên ngành 

Mã 
ngành 

Số văn bản  
mở ngành 

Ngày tháng 
năm ban hành 

văn bản  
cho phép  
mở ngành 

Số văn bản 
chuyển đổi mã 

hoặc  
tên ngành (gần 

nhất) 

Ngày tháng 
năm ban 

hành văn bản 
chuyển đổi 

mã hoặc tên 
ngành (gần 

nhất) 

Trường tự chủ ban 
hành hoặc Cơ quan 

có  
thẩm quyền  

cho phép 

Năm 
bắt 
đầu 
đào 
tạo 

Năm đã 
tuyển sinh và 
đào tạo gần 

nhất với năm  
tuyển sinh 

(1) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Thanh nhạc 7210205 663/QĐ-ĐKC 22/03/2021     Trường tự chủ QĐ 2021 2023 

2 
Công nghệ điện ảnh, truyền 
hình 

7210302 347/QĐ-ĐKC 26/02/2022     Trường tự chủ QĐ 2022 2023 

3 Thiết kế đồ họa 7210403 5336/QĐ-BGDĐT 12/11/2014 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2014 2023 

4 Thiết kế thời trang 7210404 476/QĐ-BGD&ĐT 25/01/2006 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2006 2023 

5 Nghệ thuật số 7210408 315/QĐ-ĐKC 25/01/2022     Trường tự chủ QĐ 2022 2023 

6 Ngôn ngữ Anh 7220201 6027/KHTC 07/08/1995 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

1995 2023 

7 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 1532/QĐ-BGDĐT 03/06/2019     
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2019 2023 

8 Ngôn ngữ Nhật 7220209 2952/QĐ-BGDĐT 14/08/2014 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2014 2023 

9 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 2712/QĐ-BGDĐT 27/07/2018     
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2018 2023 

10 Kinh tế quốc tế 7310106 303/QĐ-ĐKC 23/01/2022     Trường tự chủ QĐ 2022 2023 

11 Kinh tế số 7310109 543/QĐ-ĐKC 26/02/2024     Trường tự chủ QĐ 2024 2024 

12 Tâm lý học 7310401 2951/QĐ-BGDĐT 14/08/2014 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2014 2023 

13 Đông phương học 7310608 2473/QĐ-BGDĐT 14/07/2015 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2015 2023 
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TT 
Tên ngành 

Mã 
ngành 

Số văn bản  
mở ngành 

Ngày tháng 
năm ban hành 

văn bản  
cho phép  
mở ngành 

Số văn bản 
chuyển đổi mã 

hoặc  
tên ngành (gần 

nhất) 

Ngày tháng 
năm ban 

hành văn bản 
chuyển đổi 

mã hoặc tên 
ngành (gần 

nhất) 

Trường tự chủ ban 
hành hoặc Cơ quan 

có  
thẩm quyền  

cho phép 

Năm 
bắt 
đầu 
đào 
tạo 

Năm đã 
tuyển sinh và 
đào tạo gần 

nhất với năm  
tuyển sinh 

14 Truyền thông đa phương tiện 7320104 3000/QĐ-BGDĐT 18/08/2015 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2015 2023 

15 Quan hệ công chúng 7320108 661/QĐ-ĐKC 22/03/2021     Trường tự chủ QĐ 2021 2023 

16 Quản trị kinh doanh 7340101 4121/KHTC 19/06/1996 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

1996 2023 

17 Digital Marketing 7340114 307/QĐ-ĐKC 23/01/2022     Trường tự chủ QĐ 2022 2023 

18 Marketing 7340115 2237/QĐ-BGDĐT 01/07/2014 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2014 2023 

19 Bất động sản 7340116 207/QĐ-ĐKC 09/02/2023     Trường tự chủ QĐ 2023 2023 

20 Kinh doanh quốc tế 7340120 2507/QĐ-BGDĐT 28/07/2017 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2017 2023 

21 Kinh doanh thương mại 7340121 548/QĐ-ĐKC 14/04/2020     Trường tự chủ QĐ 2020 2023 

22 Thương mại điện tử 7340122 547/QĐ-ĐKC 14/04/2020     Trường tự chủ QĐ 2020 2023 

23 Tài chính - Ngân hàng 7340201 2515/QĐ-BGDĐT 21/06/2011 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2011 2023 

24 Công nghệ tài chính 7340205 766/QĐ-ĐKC 20/03/2024     Trường tự chủ QĐ 2024 2024 

25 Kế toán 7340301 476/QĐ-BGD&ĐT 25/01/2006 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2006 2023 

26 Quản trị nhân lực 7340404 664/QĐ-ĐKC 22/03/2021     Trường tự chủ QĐ 2021 2023 

27 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 4720/QĐ-BGDĐT 19/10/2016 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2016 2023 

28 Quản trị sự kiện 7340412 326/QĐ-ĐKC 09/02/2022     Trường tự chủ QĐ 2022 2023 

29 Luật 7380101 549/QĐ-ĐKC 13/04/2020     Trường tự chủ QĐ 2020 2023 

30 Luật kinh tế 7380107 2951/QĐ-BGDĐT 14/08/2014 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2014 2023 
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TT 
Tên ngành 

Mã 
ngành 

Số văn bản  
mở ngành 

Ngày tháng 
năm ban hành 

văn bản  
cho phép  
mở ngành 

Số văn bản 
chuyển đổi mã 

hoặc  
tên ngành (gần 

nhất) 

Ngày tháng 
năm ban 

hành văn bản 
chuyển đổi 

mã hoặc tên 
ngành (gần 

nhất) 

Trường tự chủ ban 
hành hoặc Cơ quan 

có  
thẩm quyền  

cho phép 

Năm 
bắt 
đầu 
đào 
tạo 

Năm đã 
tuyển sinh và 
đào tạo gần 

nhất với năm  
tuyển sinh 

31 Luật Thương mại Quốc tế 7380109 398/QĐ-ĐKC 24/02/2022     Trường tự chủ QĐ 2022 2023 

32 Công nghệ sinh học 7420201 
3092/QĐ-
BGD&ĐT-SĐH 

11/06/2004 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2004 2023 

33 Công nghệ thẩm mỹ 7420207 342/QĐ-ĐKC 17/02/2022     Trường tự chủ QĐ 2022 2023 

34 Khoa học dữ liệu 7460108 660/QĐ-ĐKC 21/03/2021     Trường tự chủ QĐ 2021 2023 

35 Khoa học máy tính 7480101 645/QĐ-ĐKC 11/03/2024     Trường tự chủ QĐ 2024 2024 

36 Kỹ thuật máy tính 7480106 1029/QĐ-ĐKC 30/03/2024     Trường tự chủ QĐ 2024 2024 

37 Trí tuệ nhân tạo 7480107 648/QĐ-ĐKC 11/03/2024     Trường tự chủ QĐ 2024 2024 

38 Công nghệ thông tin 7480201 6027/KHTC 07/08/1995 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

1995 2023 

39 An toàn thông tin 7480202 2506/QĐ-BGDĐT 28/07/2017 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2017 2023 

40 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 2951/QĐ-BGDĐT 14/08/2014 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2014 2023 

41 Robot và trí tuệ nhân tạo 7510209 665/QĐ-ĐKC 22/03/2021     Trường tự chủ QĐ 2021 2023 

42 
Logistics và quản lý chuỗi cung 
ứng 

7510605 1201/QĐ-BGDĐT 06/05/2019     
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2019 2023 

43 Kỹ thuật cơ khí 7520103 
2433/QĐ-
BGD&ĐT/ĐH 

28/05/2003 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2003 2023 

44 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 
5275/QĐ-
BGD&ĐT/ĐH 

30/12/1998 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

1998 2023 

45 Kỹ thuật nhiệt 7520115 1028/QĐ-ĐKC 30/03/2024     Trường tự chủ QĐ 2024 2024 

46 Công nghệ ô tô điện 7520141 400/QĐ-ĐKC 25/02/2022     Trường tự chủ QĐ 2022 2023 

47 Kỹ thuật điện 7520201 9423/KHTC 18/12/1996 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

1996 2023 
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TT 
Tên ngành 

Mã 
ngành 

Số văn bản  
mở ngành 

Ngày tháng 
năm ban hành 

văn bản  
cho phép  
mở ngành 

Số văn bản 
chuyển đổi mã 

hoặc  
tên ngành (gần 

nhất) 

Ngày tháng 
năm ban 

hành văn bản 
chuyển đổi 

mã hoặc tên 
ngành (gần 

nhất) 

Trường tự chủ ban 
hành hoặc Cơ quan 

có  
thẩm quyền  

cho phép 

Năm 
bắt 
đầu 
đào 
tạo 

Năm đã 
tuyển sinh và 
đào tạo gần 

nhất với năm  
tuyển sinh 

48 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 6027/KHTC 07/08/1995 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

1995 2023 

49 
Kỹ thuật điều khiển và tự động 
hoá 

7520216 476/QĐ-BGD&ĐT 25/01/2006 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2006 2023 

50 Công nghệ thực phẩm 7540101 
2433/QĐ-
BGD&ĐT/ĐH 

28/05/2003 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2003 2023 

51 Kiến trúc 7580101 1834/QĐ-BGDĐT 24/05/2013 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2013 2023 

52 Thiết kế nội thất 7580108 476/QĐ-BGD&ĐT 25/01/2006 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2006 2023 

53 Kỹ thuật xây dựng 7580201 4165/GD-ĐT 13/12/1997 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

1997 2023 

54 Quản lý xây dựng 7580302 739/QĐ-BGDĐT 10/03/2016 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2016 2023 

55 Thú y 7640101 2325/QĐ-BGDĐT 11/07/2017 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2017 2023 

56 Dược học 7720201 3650/QĐ-BGDĐT 18/09/2015 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2015 2023 

57 Điều dưỡng 7720301 1511/QĐ-BGDĐT 12/05/2021     
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2021 2023 

58 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 1512/QĐ-BGDĐT 12/05/2021     
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2021 2023 

59 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 
hành 

7810103 4121/KHTC 19/06/1996 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

1996 2023 

60 Quản trị khách sạn 7810201 
7024/BGD&ĐT-
ĐH&SĐH 

11/08/2005 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2005 2023 

61 
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ 
ăn uống 

7810202 
7024/BGD&ĐT-
ĐH &SĐH 

11/08/2005 
807/QĐ-
BGDĐT 

12/3/2018 
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 

2005 2023 

62 Quản lý thể dục thể thao 7810301 344/QĐ-ĐKC 17/02/2023     Trường tự chủ QĐ 2023 2023 

63 
Quản lý tài nguyên và môi 
trường 

7850101 343/QĐ-ĐKC 17/02/2022     Trường tự chủ QĐ 2022 2023 
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10. Điều kiện bảo đảm chất lượng (Mẫu số 03) 

Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của CSĐT:  

https://www.hutech.edu.vn/homepage/gioi-thieu-hutech/14611621-bao-cao-3-cong-khai 

11. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của CSĐT:  

https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/dai-hoc/de-an-tuyen-sinh 

12. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 

https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/tin-tuc/tin-tuyen-sinh/14610630-quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-chinh-quy 

13. Đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của CSĐT 

https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/tin-tuc/tin-tuyen-sinh/14610627-quy-che-to-chuc-thi-cac-mon-nang-khieu-tai-truong-dai-

hoc-cong-nghe-tp-ho-chi-minh 
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II. Tuyển sinh đào tạo chính quy  

1. Tuyển sinh chính quy đại học, cao đẳng (ngành Giáo dục Mầm non) 

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp 

(người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong 

chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)); có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh 

Trường tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước. 

1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển): Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét 

tuyển 

Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế nội 

thất, Nghệ thuật số, Công nghệ điện ảnh, truyền hình), Năng khiếu âm nhạc 1 và 2 (Thanh nhạc) thí sinh có thể tham dự kỳ thi năng 

khiếu do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định theo 

ngành tại bảng mục II.1.6. 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo. 

TT 
Trình 
độ đào 

tạo 

Mã 
ngành/ 
nhóm 

ngành xét 
tuyển 

Tên ngành/ nhóm 
ngành xét tuyển 

Mã 
phương 
thức xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 

Chỉ 
tiêu  
(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 
tuyển 1 

Tổ hợp xét 
tuyển 2 

Tổ hợp xét 
tuyển 3 

Tổ hợp xét 
tuyển 4 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

1 Đại học 7210205 Thanh nhạc 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 N00               

2 Đại học 7210205 Thanh nhạc 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

3 Đại học 7210205 Thanh nhạc 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

4 Đại học 7210205 Thanh nhạc 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 N00               
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TT 
Trình 
độ đào 

tạo 

Mã 
ngành/ 
nhóm 

ngành xét 
tuyển 

Tên ngành/ nhóm 
ngành xét tuyển 

Mã 
phương 
thức xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 

Chỉ 
tiêu  
(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 
tuyển 1 

Tổ hợp xét 
tuyển 2 

Tổ hợp xét 
tuyển 3 

Tổ hợp xét 
tuyển 4 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

5 Đại học 7210302 
Công nghệ điện ảnh, 

truyền hình 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

30 3HK               

6 Đại học 7210302 
Công nghệ điện ảnh, 

truyền hình 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 9 A00   D01           

7 Đại học 7210302 
Công nghệ điện ảnh, 

truyền hình 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

1 NL1               

8 Đại học 7210302 
Công nghệ điện ảnh, 

truyền hình 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

8 A00   D01           

9 Đại học 7210302 
Công nghệ điện ảnh, 

truyền hình 
406 

406_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 kết hợp điểm 

thi năng khiếu 
1 H01   V00           

10 Đại học 7210302 
Công nghệ điện ảnh, 

truyền hình 
405 

405_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết 
hợp với điểm thi năng khiếu 

1 H01   V00           

11 Đại học 7210403 Thiết kế đồ họa 406 
406_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 kết hợp điểm 

thi năng khiếu 
1 H01   V00           

12 Đại học 7210403 Thiết kế đồ họa 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
60 3HK               

13 Đại học 7210403 Thiết kế đồ họa 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 18 A00   D01           

14 Đại học 7210403 Thiết kế đồ họa 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
2 NL1               

15 Đại học 7210403 Thiết kế đồ họa 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
17 A00   D01           

16 Đại học 7210403 Thiết kế đồ họa 405 
405_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết 

hợp với điểm thi năng khiếu 
2 H01   V00           

17 Đại học 7210404 Thiết kế thời trang 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

18 Đại học 7210404 Thiết kế thời trang 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
8 A00   D01           
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TT 
Trình 
độ đào 

tạo 

Mã 
ngành/ 
nhóm 

ngành xét 
tuyển 

Tên ngành/ nhóm 
ngành xét tuyển 

Mã 
phương 
thức xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 

Chỉ 
tiêu  
(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 
tuyển 1 

Tổ hợp xét 
tuyển 2 

Tổ hợp xét 
tuyển 3 

Tổ hợp xét 
tuyển 4 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

19 Đại học 7210404 Thiết kế thời trang 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

20 Đại học 7210404 Thiết kế thời trang 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 9 A00   D01           

21 Đại học 7210404 Thiết kế thời trang 406 
406_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 kết hợp điểm 

thi năng khiếu 
1 H01   V00           

22 Đại học 7210404 Thiết kế thời trang 405 
405_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết 

hợp với điểm thi năng khiếu 
1 H01   V00           

23 Đại học 7210408 Nghệ thuật số 405 
405_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết 

hợp với điểm thi năng khiếu 
1 H01   V00           

24 Đại học 7210408 Nghệ thuật số 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
8 A00   D01           

25 Đại học 7210408 Nghệ thuật số 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

26 Đại học 7210408 Nghệ thuật số 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 9 A00   D01           

27 Đại học 7210408 Nghệ thuật số 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

28 Đại học 7210408 Nghệ thuật số 406 
406_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 kết hợp điểm 

thi năng khiếu 
1 H01   V00           

29 Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
90 A01   D01   D14   D15   

30 Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
10 NL1               

31 Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
300 3HK               

32 Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 100 A01   D01   D14   D15   

33 Đại học 7220204 
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

4 NL1               
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TT 
Trình 
độ đào 

tạo 

Mã 
ngành/ 
nhóm 

ngành xét 
tuyển 

Tên ngành/ nhóm 
ngành xét tuyển 

Mã 
phương 
thức xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 

Chỉ 
tiêu  
(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 
tuyển 1 

Tổ hợp xét 
tuyển 2 

Tổ hợp xét 
tuyển 3 

Tổ hợp xét 
tuyển 4 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

34 Đại học 7220204 
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

120 3HK               

35 Đại học 7220204 
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 40 A01   C00   D01   D15   

36 Đại học 7220204 
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

36 A01   C00   D01   D15   

37 Đại học 7220209 Ngôn ngữ Nhật 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 40 A01   D01   D14   D15   

38 Đại học 7220209 Ngôn ngữ Nhật 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
36 A01   D01   D14   D15   

39 Đại học 7220209 Ngôn ngữ Nhật 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
120 3HK               

40 Đại học 7220209 Ngôn ngữ Nhật 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
4 NL1               

41 Đại học 7220210 
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

120 3HK               

42 Đại học 7220210 
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

36 A01   C00   D01   D15   

43 Đại học 7220210 
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

4 NL1               

44 Đại học 7220210 
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 40 A01   C00   D01   D15   

45 Đại học 7310106 Kinh tế quốc tế 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

46 Đại học 7310106 Kinh tế quốc tế 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

47 Đại học 7310106 Kinh tế quốc tế 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C00   D01   

48 Đại học 7310106 Kinh tế quốc tế 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 A00   A01   C00   D01   
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TT 
Trình 
độ đào 

tạo 

Mã 
ngành/ 
nhóm 

ngành xét 
tuyển 

Tên ngành/ nhóm 
ngành xét tuyển 

Mã 
phương 
thức xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 

Chỉ 
tiêu  
(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 
tuyển 1 

Tổ hợp xét 
tuyển 2 

Tổ hợp xét 
tuyển 3 

Tổ hợp xét 
tuyển 4 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

49 Đại học 7310109 Kinh tế số 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

50 Đại học 7310109 Kinh tế số 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

51 Đại học 7310109 Kinh tế số 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C00   D01   

52 Đại học 7310109 Kinh tế số 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 A00   A01   C00   D01   

53 Đại học 7310401 Tâm lý học 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
90 3HK               

54 Đại học 7310401 Tâm lý học 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 30 A00   A01   C00   D01   

55 Đại học 7310401 Tâm lý học 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
27 A00   A01   C00   D01   

56 Đại học 7310401 Tâm lý học 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
3 NL1               

57 Đại học 7310608 Đông phương học 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A01   C00   D01   D15   

58 Đại học 7310608 Đông phương học 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

59 Đại học 7310608 Đông phương học 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 A01   C00   D01   D15   

60 Đại học 7310608 Đông phương học 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

61 Đại học 7320104 
Truyền thông đa 

phương tiện 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

240 3HK               

62 Đại học 7320104 
Truyền thông đa 

phương tiện 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 80 A01   C00   D01   D15   

63 Đại học 7320104 
Truyền thông đa 

phương tiện 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

72 A01   C00   D01   D15   
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TT 
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độ đào 
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nhóm 
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chính 
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hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

64 Đại học 7320104 
Truyền thông đa 

phương tiện 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

8 NL1               

65 Đại học 7320108 Quan hệ công chúng 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
180 3HK               

66 Đại học 7320108 Quan hệ công chúng 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 60 A00   A01   C00   D01   

67 Đại học 7320108 Quan hệ công chúng 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
54 A00   A01   C00   D01   

68 Đại học 7320108 Quan hệ công chúng 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
6 NL1               

69 Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 200 A00   A01   C00   D01   

70 Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
600 3HK               

71 Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
180 A00   A01   C00   D01   

72 Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
20 NL1               

73 Đại học 7340114 Digital Marketing 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 100 A00   A01   C00   D01   

74 Đại học 7340114 Digital Marketing 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
90 A00   A01   C00   D01   

75 Đại học 7340114 Digital Marketing 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
10 NL1               

76 Đại học 7340114 Digital Marketing 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
300 3HK               

77 Đại học 7340115 Marketing 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
18 NL1               

78 Đại học 7340115 Marketing 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
540 3HK               

79 Đại học 7340115 Marketing 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 180 A00   A01   C00   D01   
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Tổ 
hợp 
môn 
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chính 

80 Đại học 7340115 Marketing 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
162 A00   A01   C00   D01   

81 Đại học 7340116 Bất động sản 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
60 3HK               

82 Đại học 7340116 Bất động sản 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 A00   A01   C00   D01   

83 Đại học 7340116 Bất động sản 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
18 A00   A01   C00   D01   

84 Đại học 7340116 Bất động sản 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
2 NL1               

85 Đại học 7340120 Kinh doanh quốc tế 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
180 3HK               

86 Đại học 7340120 Kinh doanh quốc tế 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 60 A00   A01   C00   D01   

87 Đại học 7340120 Kinh doanh quốc tế 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
54 A00   A01   C00   D01   

88 Đại học 7340120 Kinh doanh quốc tế 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
6 NL1               

89 Đại học 7340121 
Kinh doanh thương 

mại 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

60 3HK               

90 Đại học 7340121 
Kinh doanh thương 

mại 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 A00   A01   C00   D01   

91 Đại học 7340121 
Kinh doanh thương 

mại 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

18 A00   A01   C00   D01   

92 Đại học 7340121 
Kinh doanh thương 

mại 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

2 NL1               

93 Đại học 7340122 Thương mại điện tử 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
180 3HK               

94 Đại học 7340122 Thương mại điện tử 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
54 A00   A01   C00   D01   
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Tổ 
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95 Đại học 7340122 Thương mại điện tử 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
6 NL1               

96 Đại học 7340122 Thương mại điện tử 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 60 A00   A01   C00   D01   

97 Đại học 7340201 
Tài chính - Ngân 

hàng 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

90 A00   A01   C01   D01   

98 Đại học 7340201 
Tài chính - Ngân 

hàng 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

300 3HK               

99 Đại học 7340201 
Tài chính - Ngân 

hàng 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

10 NL1               

100 Đại học 7340201 
Tài chính - Ngân 

hàng 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 100 A00   A01   C01   D01   

101 Đại học 7340205 Công nghệ tài chính 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 A00   A01   C01   D01   

102 Đại học 7340205 Công nghệ tài chính 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

103 Đại học 7340205 Công nghệ tài chính 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C01   D01   

104 Đại học 7340205 Công nghệ tài chính 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

105 Đại học 7340301 Kế toán 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
180 3HK               

106 Đại học 7340301 Kế toán 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 60 A00   A01   C01   D01   

107 Đại học 7340301 Kế toán 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
54 A00   A01   C01   D01   

108 Đại học 7340301 Kế toán 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
6 NL1               

109 Đại học 7340404 Quản trị nhân lực 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
60 3HK               

110 Đại học 7340404 Quản trị nhân lực 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 A00   A01   C00   D01   
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Tổ hợp xét 
tuyển 2 
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Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

111 Đại học 7340404 Quản trị nhân lực 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
18 A00   A01   C00   D01   

112 Đại học 7340404 Quản trị nhân lực 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
2 NL1               

113 Đại học 7340405 
Hệ thống thông tin 

quản lý 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

9 A00   A01   C01   D01   

114 Đại học 7340405 
Hệ thống thông tin 

quản lý 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

30 3HK               

115 Đại học 7340405 
Hệ thống thông tin 

quản lý 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C01   D01   

116 Đại học 7340405 
Hệ thống thông tin 

quản lý 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

1 NL1               

117 Đại học 7340412 Quản trị sự kiện 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C00   D01   

118 Đại học 7340412 Quản trị sự kiện 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

119 Đại học 7340412 Quản trị sự kiện 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 A00   A01   C00   D01   

120 Đại học 7340412 Quản trị sự kiện 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

121 Đại học 7380101 Luật 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
120 3HK               

122 Đại học 7380101 Luật 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
4 NL1               

123 Đại học 7380101 Luật 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 40 A00   A01   C00   D01   

124 Đại học 7380101 Luật 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
36 A00   A01   C00   D01   

125 Đại học 7380107 Luật kinh tế 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
210 3HK               
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126 Đại học 7380107 Luật kinh tế 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 70 A00   A01   C00   D01   

127 Đại học 7380107 Luật kinh tế 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
63 A00   A01   C00   D01   

128 Đại học 7380107 Luật kinh tế 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
7 NL1               

129 Đại học 7380109 
Luật thương mại 

quốc tế 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

60 3HK               

130 Đại học 7380109 
Luật thương mại 

quốc tế 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 A00   A01   C00   D01   

131 Đại học 7380109 
Luật thương mại 

quốc tế 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

18 A00   A01   C00   D01   

132 Đại học 7380109 
Luật thương mại 

quốc tế 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

2 NL1               

133 Đại học 7420201 Công nghệ sinh học 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
60 3HK               

134 Đại học 7420201 Công nghệ sinh học 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 A00   B00   C08   D07   

135 Đại học 7420201 Công nghệ sinh học 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
18 A00   B00   C08   D07   

136 Đại học 7420201 Công nghệ sinh học 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
2 NL1               

137 Đại học 7420207 Công nghệ thẩm mỹ 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   B00   C08   D07   

138 Đại học 7420207 Công nghệ thẩm mỹ 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

139 Đại học 7420207 Công nghệ thẩm mỹ 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 A00   B00   C08   D07   

140 Đại học 7420207 Công nghệ thẩm mỹ 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

141 Đại học 7460108 Khoa học dữ liệu 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C01   D01   
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Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

142 Đại học 7460108 Khoa học dữ liệu 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

143 Đại học 7460108 Khoa học dữ liệu 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 A00   A01   C01   D01   

144 Đại học 7460108 Khoa học dữ liệu 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

145 Đại học 7480101 Khoa học máy tính 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C01   D01   

146 Đại học 7480101 Khoa học máy tính 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

147 Đại học 7480101 Khoa học máy tính 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 A00   A01   C01   D01   

148 Đại học 7480101 Khoa học máy tính 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

149 Đại học 7480106 Kỹ thuật máy tính 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C01   D01   

150 Đại học 7480106 Kỹ thuật máy tính 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

151 Đại học 7480106 Kỹ thuật máy tính 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 A00   A01   C01   D01   

152 Đại học 7480106 Kỹ thuật máy tính 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

153 Đại học 7480107 Trí tuệ nhân tạo 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C01   D01   

154 Đại học 7480107 Trí tuệ nhân tạo 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

155 Đại học 7480107 Trí tuệ nhân tạo 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 A00   A01   C01   D01   

156 Đại học 7480107 Trí tuệ nhân tạo 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               
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Tổ hợp xét 
tuyển 3 
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157 Đại học 7480201 Công nghệ thông tin 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
26 NL1               

158 Đại học 7480201 Công nghệ thông tin 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
780 3HK               

159 Đại học 7480201 Công nghệ thông tin 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 260 A00   A01   C01   D01   

160 Đại học 7480201 Công nghệ thông tin 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
234 A00   A01   C01   D01   

161 Đại học 7480202 An toàn thông tin 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C01   D01   

162 Đại học 7480202 An toàn thông tin 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

163 Đại học 7480202 An toàn thông tin 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 A00   A01   C01   D01   

164 Đại học 7480202 An toàn thông tin 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

165 Đại học 7510205 
Công nghệ kỹ thuật 

ô tô 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

480 3HK               

166 Đại học 7510205 
Công nghệ kỹ thuật 

ô tô 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 160 A00   A01   C01   D01   

167 Đại học 7510205 
Công nghệ kỹ thuật 

ô tô 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

16 NL1               

168 Đại học 7510205 
Công nghệ kỹ thuật 

ô tô 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

144 A00   A01   C01   D01   

169 Đại học 7510209 
Robot và trí tuệ 

nhân tạo 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

30 3HK               

170 Đại học 7510209 
Robot và trí tuệ 

nhân tạo 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C01   D01   

171 Đại học 7510209 
Robot và trí tuệ 

nhân tạo 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

9 A00   A01   C01   D01   
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chính 

172 Đại học 7510209 
Robot và trí tuệ 

nhân tạo 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

1 NL1               

173 Đại học 7510605 
Logistics và Quản 
lý chuỗi cung ứng 

201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
108 A00   A01   C00   D01   

174 Đại học 7510605 
Logistics và Quản 
lý chuỗi cung ứng 

402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
12 NL1               

175 Đại học 7510605 
Logistics và Quản 
lý chuỗi cung ứng 

202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
360 3HK               

176 Đại học 7510605 
Logistics và Quản 
lý chuỗi cung ứng 

100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 120 A00   A01   C00   D01   

177 Đại học 7520103 Kỹ thuật cơ khí 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
90 3HK               

178 Đại học 7520103 Kỹ thuật cơ khí 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 30 A00   A01   C01   D01   

179 Đại học 7520103 Kỹ thuật cơ khí 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
27 A00   A01   C01   D01   

180 Đại học 7520103 Kỹ thuật cơ khí 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
3 NL1               

181 Đại học 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

182 Đại học 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C01   D01   

183 Đại học 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 A00   A01   C01   D01   

184 Đại học 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

185 Đại học 7520115 Kỹ thuật nhiệt 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

186 Đại học 7520115 Kỹ thuật nhiệt 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C01   D01   
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187 Đại học 7520115 Kỹ thuật nhiệt 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 A00   A01   C01   D01   

188 Đại học 7520115 Kỹ thuật nhiệt 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

189 Đại học 7520141 Công nghệ ô tô điện 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
120 3HK               

190 Đại học 7520141 Công nghệ ô tô điện 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 40 A00   A01   C01   D01   

191 Đại học 7520141 Công nghệ ô tô điện 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
36 A00   A01   C01   D01   

192 Đại học 7520141 Công nghệ ô tô điện 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
4 NL1               

193 Đại học 7520201 Kỹ thuật điện 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
60 3HK               

194 Đại học 7520201 Kỹ thuật điện 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 A00   A01   C01   D01   

195 Đại học 7520201 Kỹ thuật điện 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
18 A00   A01   C01   D01   

196 Đại học 7520201 Kỹ thuật điện 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
2 NL1               

197 Đại học 7520207 
Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

30 3HK               

198 Đại học 7520207 
Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C01   D01   

199 Đại học 7520207 
Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

9 A00   A01   C01   D01   

200 Đại học 7520207 
Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

1 NL1               

201 Đại học 7520216 
Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

3 NL1               
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202 Đại học 7520216 
Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

90 3HK               

203 Đại học 7520216 
Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 30 A00   A01   C01   D01   

204 Đại học 7520216 
Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

27 A00   A01   C01   D01   

205 Đại học 7540101 
Công nghệ thực 

phẩm 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

2 NL1               

206 Đại học 7540101 
Công nghệ thực 

phẩm 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

60 3HK               

207 Đại học 7540101 
Công nghệ thực 

phẩm 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 A00   B00   C08   D07   

208 Đại học 7540101 
Công nghệ thực 

phẩm 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

18 A00   B00   C08   D07   

209 Đại học 7580101 Kiến trúc 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
2 NL1               

210 Đại học 7580101 Kiến trúc 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
60 3HK               

211 Đại học 7580101 Kiến trúc 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 18 A00   D01           

212 Đại học 7580101 Kiến trúc 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
17 A00   D01           

213 Đại học 7580101 Kiến trúc 405 
405_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết 

hợp với điểm thi năng khiếu 
2 H01   V00           

214 Đại học 7580101 Kiến trúc 406 
406_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 kết hợp điểm 

thi năng khiếu 
1 H01   V00           

215 Đại học 7580108 Thiết kế nội thất 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
17 A00   D01           
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hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
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216 Đại học 7580108 Thiết kế nội thất 406 
406_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 kết hợp điểm 

thi năng khiếu 
1 H01   V00           

217 Đại học 7580108 Thiết kế nội thất 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
60 3HK               

218 Đại học 7580108 Thiết kế nội thất 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 18 A00   D01           

219 Đại học 7580108 Thiết kế nội thất 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
2 NL1               

220 Đại học 7580108 Thiết kế nội thất 405 
405_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết 

hợp với điểm thi năng khiếu 
2 H01   V00           

221 Đại học 7580201 Kỹ thuật xây dựng 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 30 A00   A01   C01   D01   

222 Đại học 7580201 Kỹ thuật xây dựng 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
3 NL1               

223 Đại học 7580201 Kỹ thuật xây dựng 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
90 3HK               

224 Đại học 7580201 Kỹ thuật xây dựng 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
27 A00   A01   C01   D01   

225 Đại học 7580302 Quản lý xây dựng 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C01   D01   

226 Đại học 7580302 Quản lý xây dựng 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
9 A00   A01   C01   D01   

227 Đại học 7580302 Quản lý xây dựng 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
30 3HK               

228 Đại học 7580302 Quản lý xây dựng 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
1 NL1               

229 Đại học 7640101 Thú y 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
240 3HK               

230 Đại học 7640101 Thú y 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 80 A00   B00   C08   D07   
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TT 
Trình 
độ đào 

tạo 

Mã 
ngành/ 
nhóm 

ngành xét 
tuyển 

Tên ngành/ nhóm 
ngành xét tuyển 

Mã 
phương 
thức xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 

Chỉ 
tiêu  
(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 
tuyển 1 

Tổ hợp xét 
tuyển 2 

Tổ hợp xét 
tuyển 3 

Tổ hợp xét 
tuyển 4 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

231 Đại học 7640101 Thú y 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
72 A00   B00   C08   D07   

232 Đại học 7640101 Thú y 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
8 NL1               

233 Đại học 7720201 Dược học 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
300 3HK               

234 Đại học 7720201 Dược học 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 100 A00   B00   C08   D07   

235 Đại học 7720201 Dược học 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
90 A00   B00   C08   D07   

236 Đại học 7720201 Dược học 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
10 NL1               

237 Đại học 7720301 Điều dưỡng 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
60 3HK               

238 Đại học 7720301 Điều dưỡng 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 A00   B00   C08   D07   

239 Đại học 7720301 Điều dưỡng 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
18 A00   B00   C08   D07   

240 Đại học 7720301 Điều dưỡng 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
2 NL1               

241 Đại học 7720601 
Kỹ thuật xét nghiệm 

y học 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

60 3HK               

242 Đại học 7720601 
Kỹ thuật xét nghiệm 

y học 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 A00   B00   C08   D07   

243 Đại học 7720601 
Kỹ thuật xét nghiệm 

y học 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

18 A00   B00   C08   D07   

244 Đại học 7720601 
Kỹ thuật xét nghiệm 

y học 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

2 NL1               

245 Đại học 7810103 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

120 3HK               
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TT 
Trình 
độ đào 

tạo 

Mã 
ngành/ 
nhóm 

ngành xét 
tuyển 

Tên ngành/ nhóm 
ngành xét tuyển 

Mã 
phương 
thức xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 

Chỉ 
tiêu  
(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 
tuyển 1 

Tổ hợp xét 
tuyển 2 

Tổ hợp xét 
tuyển 3 

Tổ hợp xét 
tuyển 4 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

246 Đại học 7810103 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 40 A00   A01   C00   D01   

247 Đại học 7810103 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

36 A00   A01   C00   D01   

248 Đại học 7810103 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

4 NL1               

249 Đại học 7810201 Quản trị khách sạn 202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
120 3HK               

250 Đại học 7810201 Quản trị khách sạn 100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 40 A00   A01   C00   D01   

251 Đại học 7810201 Quản trị khách sạn 201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
36 A00   A01   C00   D01   

252 Đại học 7810201 Quản trị khách sạn 402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
4 NL1               

253 Đại học 7810202 
Quản trị nhà hàng 
và dịch vụ ăn uống 

402 
402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 

ĐHQG TP. HCM 
4 NL1               

254 Đại học 7810202 
Quản trị nhà hàng 
và dịch vụ ăn uống 

202 
202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo điểm trung bình 3 học kỳ 
120 3HK               

255 Đại học 7810202 
Quản trị nhà hàng 
và dịch vụ ăn uống 

100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 40 A00   A01   C00   D01   

256 Đại học 7810202 
Quản trị nhà hàng 
và dịch vụ ăn uống 

201 
201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 

- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 
36 A00   A01   C00   D01   

257 Đại học 7810301 
Quản lý thể dục thể 

thao 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

1 NL1               

258 Đại học 7810301 
Quản lý thể dục thể 

thao 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   A01   C00   D01   

259 Đại học 7810301 
Quản lý thể dục thể 

thao 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

9 A00   A01   C00   D01   
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TT 
Trình 
độ đào 

tạo 

Mã 
ngành/ 
nhóm 

ngành xét 
tuyển 

Tên ngành/ nhóm 
ngành xét tuyển 

Mã 
phương 
thức xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 

Chỉ 
tiêu  
(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 
tuyển 1 

Tổ hợp xét 
tuyển 2 

Tổ hợp xét 
tuyển 3 

Tổ hợp xét 
tuyển 4 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

260 Đại học 7810301 
Quản lý thể dục thể 

thao 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

30 3HK               

261 Đại học 7850101 
Quản lý tài nguyên 

và môi trường 
100 100_Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 A00   B00   C08   D07   

262 Đại học 7850101 
Quản lý tài nguyên 

và môi trường 
402 

402_Xét kết quả thi đánh giá năng lực 
ĐHQG TP. HCM 

1 NL1               

263 Đại học 7850101 
Quản lý tài nguyên 

và môi trường 
202 

202_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo điểm trung bình 3 học kỳ 

30 3HK               

264 Đại học 7850101 
Quản lý tài nguyên 

và môi trường 
201 

201_Xét kết quả học tập THPT (học bạ) 
- theo tổ hợp 3 môn lớp 12 

9 A00   B00   C08   D07   

 

1.5. Ngưỡng đầu vào 

1.5.1. Đối với phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

- Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 và đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do HUTECH quy định. 

* Lưu ý: 

- Đối với các ngành Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

khối ngành sức khỏe do Bộ GDĐT quy định. 

- Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế 

nội thất, Nghệ thuật số, Công nghệ điện ảnh, truyền hình), Năng khiếu âm nhạc 1 và 2 (Thanh nhạc) thí sinh có thể tham dự kỳ thi năng 

khiếu do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định theo 

ngành tại bảng mục II.1.6. 
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- Đối với các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, mức điểm quy đổi được áp dụng theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020) và Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT sửa 

đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

1.5.2. Đối với phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của Đại học Quốc gia TP. HCM 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2024 do ĐHQG TP. HCM tổ chức và đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do 

HUTECH quy định. 

* Lưu ý:  

- Đối với ngành Dược học, thí sinh cần có thêm điều kiện học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở 

lên. Đối với các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh cần có thêm điều kiện học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên 

hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. 

1.5.3. Đối với phương thức 3: Xét tuyển học bạ Trung học phổ thông theo tổng điểm trung bình tổ hợp 03 môn lớp 12  

- Tốt nghiệp THPT 

- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên). 

- Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có) 

* Lưu ý:  

- Đối với ngành Dược học, thí sinh cần có thêm điều kiện học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở 

lên. Đối với các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh cần có thêm điều kiện học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên 

hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. 

- Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế 

nội thất, Nghệ thuật số, Công nghệ điện ảnh, truyền hình), Năng khiếu âm nhạc 1 và 2 (Thanh nhạc) thí sinh có thể tham dự kỳ thi năng 

khiếu do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định theo 

ngành tại bảng mục II.1.6 
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1.5.4. Đối với phương thức 4: Xét tuyển học bạ Trung học phổ thông theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và 

HK1 lớp 12) 

- Tốt nghiệp THPT 

- Tổng điểm trung bình 3 học kỳ: HK1, HK2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm  ưu tiên). 

- Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB HK1 lớp 11 + Điểm TB HK2 lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có) 

* Lưu ý:  

- Đối với ngành Dược học, thí sinh cần có thêm điều kiện học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở 

lên. Đối với các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh cần có thêm điều kiện học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên 

hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: mã trường, mã ngành/ nhóm ngành xét 

tuyển, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử 

dụng trong xét tuyển 

STT Mã trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 

1.  DKC 7480201 Công nghệ thông tin 

A00 (Toán, Lý, Hóa) 
A01 (Toán, Lý, Anh) 
C01 (Toán, Văn, Lý) 
D01 (Toán, Văn, Anh) 
 

2.  DKC 7480202 An toàn thông tin 

3.  DKC 7480101 Khoa học máy tính 

4.  DKC 7480107 Trí tuệ nhân tạo 

5.  DKC 7460108 Khoa học dữ liệu 

6.  DKC 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 

7.  DKC 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo 

8.  DKC 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 

9.  DKC 7520141 Công nghệ ô tô điện 

10.  DKC 7480106 Kỹ thuật máy tính 

11.  DKC 7520115 Kỹ thuật nhiệt  

12.  DKC 7520103 Kỹ thuật cơ khí 
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STT Mã trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 

13.  DKC 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 

14.  DKC 7520201 Kỹ thuật điện 

15.  DKC 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

16.  DKC 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

17.  DKC 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

18.  DKC 7580302 Quản lý xây dựng 

19.  DKC 7340201 Tài chính - Ngân hàng 

20.  DKC 7340301 Kế toán 

21.  DKC 7340205 Công nghệ tài chính 

22.  DKC 7340101 Quản trị kinh doanh 

A00 (Toán, Lý, Hóa) 
A01 (Toán, Lý, Anh) 
C00 (Văn, Sử, Địa) 
D01 (Toán, Văn, Anh) 

23.  DKC 7340114 Digital Marketing 

24.  DKC 7340115 Marketing 

25.  DKC 7310109 Kinh tế số  

26.  DKC 7340121 Kinh doanh thương mại 

27.  DKC 7340120 Kinh doanh quốc tế 

28.  DKC 7310106 Kinh tế quốc tế 

29.  DKC 7340122 Thương mại điện tử 

30.  DKC 7340116 Bất động sản 

31.  DKC 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

32.  DKC 7310401 Tâm lý học 

33.  DKC 7320108 Quan hệ công chúng 

34.  DKC 7340404 Quản trị nhân lực 

35.  DKC 7810201 Quản trị khách sạn 

36.  DKC 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

37.  DKC 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

38.  DKC 7340412 Quản trị sự kiện 

39.  DKC 7810301 Quản lý thể dục thể thao 
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STT Mã trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 

40.  DKC 7380107 Luật kinh tế 

41.  DKC 7380109 Luật thương mại quốc tế  

42.  DKC 7380101 Luật 

43.  DKC 7580101 Kiến trúc 

A00 (Toán, Lý, Hóa) 
D01 (Toán, Văn, Anh) 
H01 (Toán, Văn, Vẽ) 
V00 (Toán, Lý, Vẽ) 

44.  DKC 7580108 Thiết kế nội thất 

45.  DKC 7210404 Thiết kế thời trang 

46.  DKC 7210403 Thiết kế đồ họa 

47.  DKC 7210408 Nghệ thuật số 

48.  DKC 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình 

49.  DKC 7210205 Thanh nhạc 
N00 (Văn, Năng khiếu Âm 
nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2) 

50.  DKC 7320104 Truyền thông đa phương tiện  A01 (Toán, Lý, Anh) 
C00 (Văn, Sử, Địa) 
D01 (Toán, Văn, Anh) 
D15 (Văn, Địa, Anh) 

51.  DKC 7310608 Đông phương học 

52.  DKC 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 

53.  DKC 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 

54.  DKC 7220201 Ngôn ngữ Anh 
A01 (Toán, Lý, Anh) 
D01 (Toán, Văn, Anh) 
D14 (Văn, Sử, Anh) 
D15 (Văn, Địa, Anh) 

55.  DKC 7220209 Ngôn ngữ Nhật 

56.  DKC 7720201 Dược học 

A00 (Toán, Lý, Hóa) 
B00 (Toán, Hóa, Sinh) 
C08 (Văn, Hóa, Sinh) 
D07 (Toán, Hóa, Anh) 

57.  DKC 7720301 Điều dưỡng 

58.  DKC 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 

59.  DKC 7640101 Thú y 

60.  DKC 7540101 Công nghệ thực phẩm 

61.  DKC 7420201 Công nghệ sinh học 

62.  DKC 7420207 Công nghệ thẩm mỹ 

63.  DKC  7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường  
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Trường không quy định mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp, không quy định các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển. 

Trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT và xét công nhận tốt nghiệp THPT để 

xét tuyển. 

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển 

Thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”, được ban hành kèm theo Thông 

tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.7.1. Phương thức 1: Tổ chức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và 

cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định tại Điều 7 của “Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành 

Giáo dục Mầm non” và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

a) Các điều kiện xét tuyển 

Theo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại mục 1.5 

b) Thời gian xét tuyển 

HUTECH thực hiện xét tuyển phương thức 1 theo quy định của Bộ GD&ĐT về quy trình xét tuyển, điều kiện xét tuyển, thời gian 

xét tuyển, lệ phí xét tuyển,... 

c) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển 

Thí sinh đăng ký thông tin xét tuyển đại học 2024 vào HUTECH với mã trường DKC. 

1.7.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của ĐHQG TP.HCM 

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi ĐGNL 2024 của ĐHQG TP.HCM (theo thang điểm 1200) và cộng điểm ưu tiên  

đối tượng, khu vực được quy đổi theo quy định tại Điều 7 của “Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non”. 

a) Điều kiện xét tuyển 

Theo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại mục 1.5 
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b) Thời gian xét tuyển (dự kiến) 

Thí sinh có thể xem các thông tin liên quan đến kỳ thi đánh giá năng lực, điểm xét tuyển, kết quả xét tuyển,… tại cổng thông tin 

của ĐH Quốc gia TP.HCM hoặc website: www.hutech.edu.vn. 

c) Hướng dẫn đăng ký xét tuyển 

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại cổng thông tin của ĐH Quốc gia TP.HCM. 

1.7.3. Phương thức 3 (Xét tuyển học bạ Trung học phổ thông theo tổng điểm trung bình tổ hợp 03 môn lớp 12), phương thức 4 

(Xét tuyển học bạ Trung học phổ thông theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12)) 

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với kết quả học tập trung học phổ thông (theo tổng 

điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12)) và cộng với điểm ưu 

tiên đối tượng, khu vực theo quy định tại Điều 7 của “Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” và 

được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

a) Các điều kiện xét tuyển 

Theo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại mục 1.5. 

b) Thời gian xét tuyển (dự kiến) 

HUTECH dự kiến tổ chức 06 đợt xét tuyển:  

- Đợt 1: 08/01 - 31/03/2024 

- Đợt 2: 01/04 - 31/05/2024 

- Đợt 3: 01/06 - 30/06/2024 

- Đợt 4: 01/07 - 25/07/2024 

- Đợt 5: 28/08 – 15/09/2024 

- Đợt 6: 16/09 – 30/09/2024 

c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của HUTECH) 
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- Bản photo công chứng học bạ THPT 

- Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 

d) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển 

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức:  

- Đăng ký trực tuyến tại website: www.hutech.edu.vn 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính HUTECH 

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - 475A Điện 

Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

1.7.4. Tổ chức thi môn năng khiếu Vẽ và năng khiếu Âm nhạc 

a) Thời gian và địa điểm thi 

Trường tổ chức 02 đợt thi tuyển tại trụ sở chính: 

- Đợt 1: 15/06/2024  

- Đợt 2: 17/08/2024 

b) Hồ sơ đăng ký thi tuyển 

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Trường 

- 2 ảnh (2x6) chưa quá 6 tháng (mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày tháng năm sinh). 

c) Thời gian, địa điểm và hình thức nhận đăng ký thi tuyển 

Thí sinh đăng ký thi tuyển trực tiếp theo thông báo của Trường.   Thí sinh có thể đăng ký thi tuyển bằng 03 hình thức: 

- Đăng ký trực tuyến tại website: www.hutech.edu.vn 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính của HUTECH 
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- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM -    475A 

Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 

1.7.5. Hướng dẫn nhập học 

Thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải nộp các hồ sơ sau đây mới đủ điều kiện nhập học: 

- Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024 

sẽ bổ sung Bằng tốt nghiệp THPT ngay sau khi được cấp bằng tốt nghiệp) 

- Bản photo công chứng Học bạ THPT  

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 của ĐHQG TP.HCM (đối với thí sinh trúng tuyển bằng 

phương thức 2) 

Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo thời gian quy định. 

Thời gian nhập học: Thí sinh nhập học theo thời gian được thông báo cụ thể trong GIẤY BÁO NHẬP HỌC của HUTECH 

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển 

Đối với phương thức 1, 3, 4: Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực được thực hiện theo quy chế tuyển sinh năm 2024. 

Theo đó, điểm ưu tiên (cả khu vực và đối tượng) với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm  theo thang 10 và tổng 

điểm ba môn tối đa là 30) được xác định theo công thức: Mức điểm ưu tiên thí sinh được hưởng = [(30 - Tổng điểm đạt được của thí 

sinh)/7,5] x Tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường. 

Đối với phương thức 2: Mức điểm ưu tiên được quy đổi phù hợp với thang điểm của bài thi theo đúng quy chế. 

Trường thực hiện xét tuyển thẳng theo quy định tại Điều 8 của “Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non” được ban hành kèm theo thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022. 

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

- Lệ phí đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Lệ phí đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT: 30.000 đồng/ hồ sơ. 

- Lệ phí thi tuyển sinh môn năng khiếu Vẽ, Âm nhạc 1, Âm nhạc 2: 250.000 đồng/hồ sơ. 
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1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có) 

1.10.1. Học phí 

Học phí được xây dựng trên cơ sở học chế tín chỉ, được thu theo học kỳ và phụ thuộc vào tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong 

học kỳ. 

Học phí ngành Dược học và ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học bình quân khoảng 20.000.000 -21.000.000 đồng/học kỳ. 

Các ngành khác học phí bình quân khoảng 18.000.000 -19.000.000 đồng/học kỳ. 

Đơn giá học phí/1 tín chỉ được giữ nguyên trong suốt năm học và có thể thay đổi vào năm tiếp theo nhưng không vượt quá 7%/ năm. 

1.10.2. Chính sách học bổng 

Chính sách học bổng tuyển sinh đại học chính quy năm học 2024-2025: 

STT Tên Học bổng Tiêu chí nhận học bổng Mức học phí được tài trợ 

1 
Tự hào sinh viên 

HUTECH 

Trúng tuyển vào HUTECH bằng nguyện vọng 1 (theo thời gian  

quy định) 
50% học phí học kỳ đầu tiên 

Trúng tuyển vào HUTECH bằng nguyện vọng 2, 3 (theo thời gian 

quy định) 
25% học phí học kỳ đầu tiên 

2 Doanh nghiệp 

- Tốt nghiệp THPT năm 2024 và trúng tuyển hệ chính quy năm 

2024 vào các nhóm ngành: Sinh học - Thực phẩm - Môi trường - 

Xây dựng. 

- Không áp dụng đồng thời với các chính sách học bổng khác. 

30% học phí toàn khóa học 

(50% học phí học kỳ đầu tiên) 

3 Tài năng 

Đáp ứng 01 trong các tiêu chí: 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến Khích hoặc huy chương (Vàng, 

Bạc, Đồng) trong các kỳ thi Quốc tế, Học sinh giỏi cấp Quốc gia 

hoặc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia trong suốt thời gian 

học THPT; 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi, Kỳ thi Olympic 

25%, 50%, 75%, 100% học phí 

trong năm học đầu tiên, được duy trì 

trong các năm học tiếp theo nếu sinh 

viên đạt điểm rèn luyện từ 80 trở lên 

và điểm trung bình học tập từ 2.5/4.0 

đến 3.2/4.0 tùy theo mức học bổng 

nhận được 
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STT Tên Học bổng Tiêu chí nhận học bổng Mức học phí được tài trợ 

hoặc các kỳ thi năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể thao (cờ vua, cờ 

tướng, võ thuật, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông,…) từ cấp 

Tỉnh/Thành phố trở lên trong suốt thời gian học THPT. 

4 Tiếp sức 

Đáp ứng 01 trong các tiêu chí: 

- Mồ côi, thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo theo Nghị định 07/2021/ 

NĐ-CP và có học lực trung bình 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên; 

- Bị khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm 

quyền cấp và có học lực trung bình 3 năm THPT đạt loại Khá trở 

lên; 

- Dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo theo Nghị định 

07/2021/NĐ-CP và có học lực trung bình 3 năm THPT đạt loại Khá 

trở lên. 

25%, 50%, 75%, 100% học phí 

trong năm học đầu tiên, được duy trì 

trong các năm học tiếp theo nếu sinh 

viên đạt điểm rèn luyện từ 80 trở lên 

và điểm trung bình học tập từ 2.5/4.0 

5 Giáo dục 
Con, em của cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại Sở Giáo 

dục - Đào tạo và Trường THPT trên cả nước 
25% học phí toàn khoá học 

6 Gia đình 
Sinh viên có người thân là bố, mẹ, anh, chị, em ruột trong gia đình 

đã và đang học tại HUTECH 
5% học phí trong toàn khóa học 

* Lưu ý: Trường hợp sinh viên được hưởng nhiều học bổng khác nhau thì chỉ áp dụng 1 mức học bổng cao nhất hoặc 1 loại học 

bổng cố định do sinh viên lựa chọn. 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm 

STT Tiêu đề Nội dung 

1 Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm Theo lịch chung của Bộ GDĐT và thông báo của Nhà trường 
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1.12. Việc CSĐT thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong 

những trường hợp rủi ro 

HUTECH công bố các thông tin xét tuyển sớm, rõ ràng theo lộ trình do Bộ GDĐT quy định trên trang thông tin chính thức của 

Trường (www.hutech.edu.vn) và nhiều kênh báo chí chính thống nhằm giúp thí sinh nắm bắt thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác; giảm 

thiểu được những rủi ro khi tham gia xét tuyển vào Trường. 

Trường có Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh là bộ phận chuyên trách về các hoạt động tư vấn tuyển sinh với nhiều kênh liên hệ đa 

dạng qua Website, Zalo, Fanpage, Hotline,… nhằm tư vấn, giải đáp những thắc mắc, khó khăn cũng như hướng dẫn thí sinh thực hiện xét 

tuyển theo đúng quy định. Trường hợp thí sinh có khiếu nại hay gặp phải rủi ro trong quá trình tham gia xét tuyển tại HUTECH, Trung 

tâm Tư vấn Tuyển sinh cũng là bộ phận tiếp nhận và hỗ trợ, giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh theo đúng quy 

chế của Bộ GDĐT và Đề án tuyển sinh của Trường. 

1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước 

1.13.1. Thông tin về doanh nghiệp hợp tác đào tạo 

Nội dung hợp tác giữa HUTECH và đối tác doanh nghiệp: 

a) Hợp tác trong lĩnh vực tuyển dụng – đào tạo 

 Doanh nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên đến tham quan, học tập và trải nghiệm thực tế.  

 Căn cứ theo nhu cầu, Nhà tuyển dụng xem xét tuyển dụng theo chính sách ưu tiên tuyển dụng cho một số sinh viên tốt nghiệp 

loại giỏi, xuất sắc của Trường đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, phẩm chất đạo đức theo quy định của doanh nghiệp. 

 Doanh nghiệp cử chuyên gia (đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện giảng dạy theo quy định hiện hành) tham gia giảng dạy đối 

với một số chương trình đào tạo của Trường nhằm truyền tải những kinh nghiệm thực tiễn tới sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo.  

 Trường cung cấp các chương trình đào tạo về các lĩnh vực Trường có nhiều kinh nghiệm.  

 Trường và doanh nghiệp phối hợp tổ chức các cuộc trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng về những vấn đề mà hai bên 

cùng quan tâm 
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b) Hợp tác trong nghiên cứu khoa học 

 Thực hiện dự án nghiên cứu, ứng dụng trên cơ sở nhu cầu và năng lực hai bên.  

 Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các lĩnh vực. 

Trường giới thiệu cho doanh nghiệp các giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ và kinh nghiệm tham gia đội ngũ chuyên gia của 

doanh nghiệp trong các lĩnh vực nghiên cứu. Doanh nghiệp cung cấp cho Trường cán bộ có trình độ và kinh nghiệm tham gia vào đội 

ngũ nghiên cứu, giảng dạy. 

1.13.2. Các thông tin triển khai áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học  

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024: 

 

TT Tên ngành Mã ngành Tổng chỉ tiêu 

1 An toàn thông tin 7480202 50 

2 Công nghệ thông tin 7480201 1300 

3 Công nghệ điện ảnh, truyền hình 7210302 50 

4 Thanh nhạc 7210205 50 

5 Thiết kế đồ họa 7210403 100 

6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 200 

7 Quản trị khách sạn 7810201 200 

8 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 7810202 200 

 

1.14. Tài chính 

1.14.1. Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 1260,4 tỷ đồng 

1.14.2. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 31,5 triệu đồng 



50 
 

1.15. Các nội dung khác (không trái quy định): Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài 

1.15.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp 

(người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong 

chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT); có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 

Thí sinh tốt nghiệp các chương trình phổ thông quốc tế tại Việt Nam hoặc nước ngoài. 

1.15.2. Phạm vi tuyển sinh 

Trường tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước. 

1.15.3. Phương thức tuyển sinh 

Xét tuyển và yêu cầu đạt điều kiện về trình độ tiếng Anh tương đương B2. 

1.15.4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

TT 
Trình độ 
đào tạo 

Mã ngành 
xét tuyển 

Tên ngành xét tuyển Tên cơ sở đào tạo nước ngoài Chỉ tiêu  

1 Đại học   OM7480201 Công nghệ thông tin - Đại học Mở Malaysia Trường Đại học Mở Malaysia 35 

2 Đại học   OM7220201 Ngôn ngữ Anh - Đại học Mở Malaysia Trường Đại học Mở Malaysia 35 

3 Đại học   OM7340115 Marketing - Đại học Mở Malaysia Trường Đại học Mở Malaysia 70 

4 Đại học   LU7340101 Quản trị kinh doanh - Đại học Lincoln Hoa Kỳ Trường Đại học Lincoln 40 

5 Đại học   CY7810202 
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Đại học 
CY Cergy Paris 

Trường Đại học CY Cergy Paris 100 

1.15.5. Ngưỡng đầu vào 

1.15.5.1. Đối với phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 
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- Thí sinh có trình độ tiếng Anh tương đương B2 hoặc thí sinh đạt một bài thi trình độ tương đương B2 (chuẩn CEFR - the 

Common European Framework of References for Languages standard) do đối tác nước ngoài tổ chức. 

1.15.5.2. Đối với phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của Đại học Quốc gia TP.HCM 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

- Thí sinh có trình độ tiếng Anh tương đương B2 hoặc thí sinh đạt một bài thi trình độ tương đương B2 (chuẩn CEFR - the 

Common European Framework of References for Languages standard) do đối tác nước ngoài tổ chức. 

- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2024 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do 

HUTECH quy định. 

1.15.5.3. Đối với phương thức 3: Xét tuyển học bạ Trung học phổ thông theo tổng điểm trung bình tổ hợp 03 môn lớp 12  

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

- Thí sinh có trình độ tiếng Anh tương đương B2 hoặc thí sinh đạt một bài thi trình độ tương đương B2 (chuẩn CEFR - the 

Common European Framework of References for Languages standard) do đối tác nước ngoài tổ chức. 

- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) 

- Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có) 

1.15.5.4. Đối với phương thức 4: Xét tuyển học bạ Trung học phổ thông theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và 

HK1 lớp 12) 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

- Thí sinh có trình độ tiếng Anh tương đương B2 hoặc thí sinh đạt một bài thi trình độ tương đương B2 (chuẩn CEFR - the 

Common European Framework of References for Languages standard) do đối tác nước ngoài tổ chức. 

- Tổng điểm trung bình 3 học kỳ: HK1, HK2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 đạt từ 15 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) 

- Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB HK1 lớp 11 + Điểm TB HK2 lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có) 
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* Lưu ý: 

- Đối với tất cả phương thức: các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, mức điểm quy đổi được áp dụng theo quy định  tại Quy 

chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020) và Thông tư số 

02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

1.15.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường 

STT Mã trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 

1 DKC OM7480201 Công nghệ thông tin - Đại học Mở Malaysia 

A00 (Toán, Lý, Hóa) 
A01 (Toán, Lý, Anh) 
C01 (Toán, Văn, Lý) 

D01 (Toán, Văn, Anh) 

2 DKC OM7220201 Ngôn ngữ Anh - Đại học Mở Malaysia 

A01 (Toán, Lý, Anh) 
D01 (Toán, Văn, Anh) 
D14 (Văn, Sử, Anh) 
D15 (Văn, Địa, Anh) 

3 DKC OM7340101 Marketing - Đại học Mở Malaysia A00 (Toán, Lý, Hóa) 
A01 (Toán, Lý, Anh) 
C00 (Văn, Sử, Địa) 

D01 (Toán, Văn, Anh) 

4 DKC LU7340101 Quản trị kinh doanh - Đại học Lincoln Hoa Kỳ 

5 DKC CY7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Đại học CY Cergy Paris 

- Tiêu chí phụ: Yêu cầu thí sinh có trình độ tiếng Anh tương đương B2 hoặc thí sinh đạt một bài thi trình độ tương đương B2   

(chuẩn CEFR - the Common European Framework of References for Languages standard) do đối tác nước ngoài tổ chức. 

1.15.7. Tổ chức tuyển sinh  

Thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”, được ban hành kèm theo  

Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

1.15.7.1. Phương thức 1: Tổ chức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: 

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển  và 

cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định tại Điều 7 của “Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành 

Giáo dục Mầm non” và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 
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a) Các điều kiện xét tuyển: Theo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại mục 1.15.5.1 

b) Thời gian xét tuyển: HUTECH thực hiện xét tuyển phương thức 1 theo quy định của Bộ GDĐT về quy trình xét tuyển, điều kiện 

xét tuyển, thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển,... 

c) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký thông tin xét tuyển đại học 2024 vào HUTECH với mã trường DKC. 

1.15.7.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của ĐHQG TP.HCM 

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi ĐGNL 2024 của ĐHQG TP.HCM (theo thang điểm 1200) và cộng điểm ưu tiên đối tượng, 

khu vực được quy đổi theo quy định tại Điều 7 của “Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo         dục Mầm non”. 

a) Điều kiện xét tuyển: Theo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại mục 1.15.5.2 

b) Thời gian xét tuyển (dự kiến): Thí sinh có thể xem các thông tin liên quan đến kỳ thi đánh giá năng lực, điểm xét tuyển, kết quả 

xét tuyển,… tại địa chỉ website: www.hutech.edu.vn. 

c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của HUTECH) 

- Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của ĐHQG TP.HCM Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 

- Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) 

d) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển 

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức: 

- Đăng ký trực tuyến tại website: www.hutech.edu.vn/thi-nang-luc 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính của HUTECH 

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, số 475A  

Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

1.15.7.3. Phương thức 3 (Xét tuyển học bạ Trung học phổ thông theo tổng điểm trung bình tổ hợp 03 môn lớp 12), phương thức 4 

(Xét tuyển học bạ Trung học phổ thông theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12)) 
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Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với kết quả học tập trung học phổ thông (theo tổng   điểm 

3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12)) và cộng với  điểm ưu tiên 

đối tượng, khu vực theo quy định tại Điều 7 của “Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” và 

được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

a) Các điều kiện xét tuyển: Theo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại mục 1.15.5.3; 1.15.5.4 

b) Thời gian xét tuyển (dự kiến): HUTECH dự kiến tổ chức 06 đợt xét tuyển: 

- Đợt 1: 08/01 - 31/03/2024 

- Đợt 2: 01/04 - 31/05/2024 

- Đợt 3: 01/06 - 30/06/2024 

- Đợt 4: 01/07 - 25/07/2024 

- Đợt 5: 28/08 - 15/09/2024 

- Đợt 6: 16/09 – 30/09/2024 

c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- 01 Đơn xin xét tuyển (mẫu Viện Đào tạo Quốc tế), 

- 01 bản dịch sang tiếng Anh bằng THPT (Công chứng) hoặc Bản photo công chứng Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời 

- 01 bản photo công chứng học bạ THPT, 

- 01 bản photo công chứng CCCD/Passport 

- 01 bản sao giấy khai sinh (Sao y công chứng), 

- 01 sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), 

- 01 giấy khám sức khỏe, 4 ảnh 5x5 nền trắng. 

- Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 
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d) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức: 

- Đăng ký trực tuyến tại website: hutech.edu.vn/quocte 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng B-01.01, số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Viện đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, địa chỉ số 475A  

Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

1.15.7.4. Hướng dẫn nhập học 

Thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải nộp các hồ sơ sau đây mới đủ điều kiện nhập học: 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 

- Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024 

sẽ bổ sung Bằng tốt nghiệp THPT ngay sau khi được cấp bằng tốt nghiệp) 

- 01 bản dịch sang tiếng Anh Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Sao y công chứng) 

- Bản photo công chứng Học bạ THPT 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 của ĐHQG TP.HCM (đối với thí sinh trúng tuyển  

bằng phương thức 2) 

- 01 Đơn xin nhập học (mẫu Viện Đào tạo Quốc tế) 

- 01 bản photo công chứng CCCD/Passport 

- 01 bản sao giấy khai sinh (Sao y công chứng) 

- 01 sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương) 

- 01 giấy khám sức khỏe 

- 4 ảnh (5x5) nền trắng 

- Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) 
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Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học  

Công nghệ TP. HCM, địa chỉ số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM theo thời gian quy định. 

1.15.8. Chính sách ưu tiên 

Thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”, được ban hành kèm theo  

Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

1.15.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

Lệ phí đăng ký xét tuyển của Cử nhân chương trình liên kết đào tạo: 2.000.000 đồng/hồ sơ 

1.15.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm 

Học phí chương trình Cử nhân Malaysia (OUM) 

- Học phí kỳ 1-11: 27.500.000 đồng/học kỳ. 

Học phí chương trình Cử nhân Hoa kỳ (Lincoln): 

- Học phí kỳ 1-8: 27.500.000 đồng/học kỳ. 

- Học phí kỳ 9-11: học tại HUTECH: 52.000.000 đồng/học kỳ. Hoặc học kỳ tại ĐH Lincoln – Hoa Kỳ: 175.000.000 đồng/học kỳ. 

Học phí chương trình Cử nhân Pháp (CY Cergy Paris) 

- Học phí kỳ 1-8: 27.500.000 đồng/học kỳ. 

- Học phí kỳ 9-12: 42.000.000 đồng/học kỳ 

1.15.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm  

Theo lịch chung của Bộ GDĐT và thông báo của Trường. 

* Lưu ý: Đối với học sinh tốt nghiệp THPT với bằng Tú tài Quốc tế tham gia xét tuyển vào HUTECH, điều kiện xét tuyển    như sau: 

 Điểm xét tuyển: điểm IB Diploma đạt từ 26 trở lên. 

 Trong 06 môn thi IB Diploma có 03 môn trùng với tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành xét tuyển trong bảng tại mục 

II.1.15.6 
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2. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên 

2.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

2.1.1. Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học 

Những thí sinh đang làm việc trong các cơ quan, công ty, tổ chức kinh tế đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề có nhu 

cầu học để nâng cao trình độ và nhận bằng tốt nghiệp đại học. 

Đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo tùy theo ngành sinh viên đăng ký học và ngành sinh viên đã tốt nghiệp bậc Cao đẳng 

và Cao đẳng nghề. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học trong hệ thống văn bằng quốc gia. 

2.1.2. Tuyển sinh trình độ đại học đối với người đã có bằng đại học hình thức đào tạo chính quy (văn bằng hai) 

Những thí sinh đang làm việc trong các cơ quan, công ty, tổ chức kinh tế đã tốt nghiệp một bằng đại học không phân biệt hình thức 

đào tạo có nhu cầu học để lấy bằng đại học thứ 2. 

Đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo từ 1,5 - 2,5 năm. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học trong hệ thống văn 

bằng quốc gia. 

2.2. Phạm vi tuyển sinh 

Trường tuyển sinh trong phạm vi cả nước. 

2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển): Xét tuyển 

2.3.1. Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học 

2.3.1.1. Phương thức 1: Xét tuyển theo Tổng điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp 03 môn 

- Điều kiện xét tuyển: 

 Tốt nghiệp THPT 

 Tốt nghiệp Cao đẳng 

 Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) 

- Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có) 
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2.3.1.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) 

- Điều kiện xét tuyển: 

 Tốt nghiệp THPT 

 Tốt nghiệp Cao đẳng 

 Tổng điểm trung bình 03 học kỳ: HK1, HK2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) 

- Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB HK1 lớp 11 + Điểm TB HK2 lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có) 

- Đối với ngành Dược học, thí sinh phải đạt một trong các tiêu chí đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào: 

 Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi; 

 Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên; 

 Tốt nghiệp THPT đạt loại Giỏi; 

 Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; 

 Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng đạt loại Giỏi; 

 Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo. 

2.3.2. Tuyển sinh trình độ đại học đối với người đã có bằng đại học hình thức đào tạo chính quy (văn bằng hai) 

2.3.2.1. Phương thức 1: Xét tuyển theo Tổng điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp 03 môn 

- Điều kiện xét tuyển: 

 Đã có bằng tốt nghiệp đại học 

 Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) 

- Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có). 

2.3.2.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) 

- Điều kiện xét tuyển: 
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 Đã có bằng tốt nghiệp đại học 

 Tổng điểm trung bình 03 học kỳ: HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) 

- Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB HK1 lớp 11 + Điểm TB HK2 lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có). 

2.3.2.3. Phương thức 3: Xét tuyển theo Điểm trung bình học tập của trình độ đại học 

- Điều kiện xét tuyển: 

 Đã có bằng tốt nghiệp đại học 

 Điểm trung bình kết quả học tập trình độ đại học đạt từ 5.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10) hoặc từ 2.0 trở lên (theo thang  

điểm 4) 

- Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB kết quả học tập trình độ đại học + Điểm ưu tiên (nếu có) 

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo 

TT 

Trình 
độ 

đào 
tạo 

Mã 
ngành 

xét 
tuyển 

Tên ngành 
xét tuyển 

Mã 
phương 

thức 
xét 

tuyển 

Tên phương 
thức xét 

tuyển 

Chỉ 
tiêu 
(dự 

kiến) 

Số văn bản  
quy định 

Ngày 
tháng 

năm ban 
hành văn 

bản 

Cơ quan có 
thẩm quyền 

cho phép hoặc 
trường tự chủ 

ban hành 

Năm 
bắt 
đầu 
đào 
tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 
Đại 
học 

7720201 
Dược học 

(A00, B00, C08, 
D07; 3HK) 

201; 
202 

Học bạ theo tổ hợp; 
Học bạ theo 3 học kỳ 

60 15/QĐ-ĐKC 03/01/2022 Trường tự chủ 2022 

2 
Đại 
học 

7220201 
Ngôn ngữ Anh 

(A01, D01, D14, 
D15) 

201; 
202; 
500 

Học bạ theo tổ hợp; 
Học bạ theo 3 học kỳ; 

Điểm đại học 
50 1156/QĐ-ĐKC 20/12/2009 Trường tự chủ 2010 

2.5. Ngưỡng đầu vào 

Thí sinh phải đủ điều kiện xét tuyển theo từng phương thức. 
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2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường 

2.6.1. Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học 

TT NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN 

1 Dược học 7720201 

A00 (Toán, Lý, Hóa) 
B00 (Toán, Hòa, Sinh) 
C08 (Văn, Hóa, Sinh) 
D07 (Toán, Hóa, Anh) 

2.6.2. Tuyển sinh trình độ đại học đối với người đã có bằng đại học hình thức đào tạo chính quy (văn bằng hai) 

TT NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN 

1 Ngôn ngữ Anh 7220201 

A01 (Toán, Lý, Anh) 
D01 (Toán, Văn, Anh) 
D14 (Văn, Sử, Anh) 
D15 (Văn, Địa, Anh 

2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét 

tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo 

Trường tổ chức xét tuyển 2 đợt trong năm, dự kiến vào tháng 06 và tháng 11/2024. 

Vào tháng 03 và tháng 09, Trường ban hành Thông báo tuyển sinh, trong đó quy định rõ thời hạn phát hành và nhận hồ sơ xét 

tuyển, thời công bố kết quả xét tuyển, thời gian nhập học,... 

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website www.hutech.edu.vn hoặc nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn 

Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM trong thời gian 

quy định theo thông báo tuyển sinh mỗi đợt. 

2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển 

Trường áp dụng chính sách ưu tiên theo quy định tại Điều 7 của “Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non” được ban hành kèm theo thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022. 
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2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

- Lệ phí hồ sơ: 30.000 đồng/1 hồ sơ 

- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/1 thí sinh 

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có) 

2.10.1. Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học 

- Học phí được xây dựng trên cơ sở học chế tín chỉ, được thu theo học kỳ và phụ thuộc vào tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký học 

trong học kỳ. 

- Học phí ngành Dược học bình quân dự kiến khoảng 20.000.000 - 21.000.000 đồng/học kỳ. 

- Đơn giá học phí/1 tín chỉ được giữ nguyên trong suốt năm học và có thể thay đổi vào năm tiếp theo nhưng không vượt quá 

7%/năm. 

2.10.2. Tuyển sinh trình độ đại học đối với người đã có bằng đại học hình thức đào tạo chính quy (văn bằng hai) 

- Học phí được xây dựng trên cơ sở học chế tín chỉ, được thu theo học kỳ và phụ thuộc vào tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký học 

trong học kỳ. 

- Học phí bình quân dự kiến khoảng 18.000.000 -19.000.000 đồng/học kỳ. 

- Đơn giá học phí/1 tín chỉ được giữ nguyên trong suốt năm học và có thể thay đổi vào năm tiếp theo nhưng không vượt quá 

7%/năm. 

2.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm 

STT Tiêu đề Nội dung 

1 Đợt 1 Tháng 06/2024 

2 Đợt 2 Tháng 11/2024 

2.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành) 

III. Tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm: không 
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IV. Tuyển sinh đào tạo từ xa: (Mẫu số 01) 

Đường link công khai tuyển sinh đào tạo từ xa trên trang thông tin điện tử của trường: 

https://www hutech.edu.vn/e-hutech/tuyen-sinh 

 Ngày 30 tháng 3 năm 2024 
         HIỆU TRƯỞNG 
                  
 

                  (Đã ký) 
 
               Hồ Đắc Lộc 
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Mẫu số 01: Tuyển sinh đào tạo từ xa 

           IV. Tuyển sinh đào tạo từ xa 

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Đại học 

1.2. Phạm vi tuyển sinh 

- Tuyển sinh trong phạm vi cả nước 

1.3. Phương thức tuyển sinh  

- Xét tuyển  

          1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo      

TT 
Trình 
độ đào 

tạo 

Mã 
ngành 

xét 
tuyển 

Tên ngành 
xét tuyển 

Mã 
phương 

thức 
xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 

Chỉ 
tiêu 
(dự 

kiến) 

Số văn bản 
đào tạo từ xa 

Ngày tháng 
năm ban 
hành văn 

bản 

Cơ quan có  
thẩm quyền cho 

phép hoặc 
trường tự chủ 

ban hành 

Năm 
bắt 
đầu 
đào 
tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 

100; 
201; 
202; 
500 

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT;  
Xét kết quả học tập THPT (học bạ) - theo tổ hợp 3 
môn lớp 12;  
Xét kết quả học tập THPT (học bạ) - theo điểm 
trung bình 3 học kỳ;  
Xét kết quả học tập Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 

600 3731/QĐ-ĐKC 07/07/2017 Trường tự chủ 2017 

2 Đại học 7340115 Marketing 

100; 
201; 
202; 
500 

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT;  
Xét kết quả học tập THPT (học bạ) - theo tổ hợp 3 
môn lớp 12;  
Xét kết quả học tập THPT (học bạ) - theo điểm 
trung bình 3 học kỳ;  
Xét kết quả học tập Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 

100 3582/QĐ-ĐKC 30/12/2020 Trường tự chủ 2021 

3 Đại học 7340301 Kế toán 

100; 
201; 
202; 
500 

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT;  
Xét kết quả học tập THPT (học bạ) - theo tổ hợp 3 
môn lớp 12;  
Xét kết quả học tập THPT (học bạ) - theo điểm 
trung bình 3 học kỳ;  

200 397/QĐ-ĐKC 01/02/2018 Trường tự chủ 2018 
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TT 
Trình 
độ đào 

tạo 

Mã 
ngành 

xét 
tuyển 

Tên ngành 
xét tuyển 

Mã 
phương 

thức 
xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 

Chỉ 
tiêu 
(dự 

kiến) 

Số văn bản 
đào tạo từ xa 

Ngày tháng 
năm ban 
hành văn 

bản 

Cơ quan có  
thẩm quyền cho 

phép hoặc 
trường tự chủ 

ban hành 

Năm 
bắt 
đầu 
đào 
tạo 

Xét kết quả học tập Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 

4 Đại học 7810201 
Quản trị khách 
sạn 

100; 
201; 
202; 
500 

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học 
tập THPT (học bạ) - theo tổ hợp 3 môn lớp 12;  
Xét kết quả học tập THPT (học bạ) - theo điểm 
trung bình 3 học kỳ;  
Xét kết quả học tập Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 

100 13/QĐ-ĐKC 03/01/2022 Trường tự chủ 2022 

5 Đại học 7310401 Tâm lý học 

100; 
201; 
202; 
500 

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học 
tập THPT (học bạ) - theo tổ hợp 3 môn lớp 12;  
Xét kết quả học tập THPT (học bạ) - theo điểm 
trung bình 3 học kỳ;  
Xét kết quả học tập Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 

600 3583/QĐ-ĐKC 30/12/2020 Trường tự chủ 2021 

6 Đại học 7580302 
Quản lý xây 
dựng 

100; 
201; 
202; 
500 

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học 
tập THPT (học bạ) - theo tổ hợp 3 môn lớp 12;  
Xét kết quả học tập THPT (học bạ) - theo điểm 
trung bình 3 học kỳ;  
Xét kết quả học tập Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 

100 3581/QĐ-ĐKC 30/12/2020 Trường tự chủ 2021 

7 Đại học 7810103 
Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ 
hành 

100; 
201; 
202; 
500 

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học 
tập THPT (học bạ) - theo tổ hợp 3 môn lớp 12;  
Xét kết quả học tập THPT (học bạ) - theo điểm 
trung bình 3 học kỳ;  
Xét kết quả học tập Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 

100 14/QĐ-ĐKC 03/01/2022 Trường tự chủ 2022 

8 Đại học 7480201 
Công nghệ 
thông tin 

100; 
201; 
202; 
500 

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học 
tập THPT (học bạ) - theo tổ hợp 3 môn lớp 12;  
Xét kết quả học tập THPT (học bạ) - theo điểm 
trung bình 3 học kỳ;  
Xét kết quả học tập Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 

200 3732/QĐ-ĐKC 07/07/2017 Trường tự chủ 2017 

9 Đại học 7380107 Luật kinh tế 

100; 
201; 
202; 
500 

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học 
tập THPT (học bạ) - theo tổ hợp 3 môn lớp 12;  
Xét kết quả học tập THPT (học bạ) - theo điểm 
trung bình 3 học kỳ;  
Xét kết quả học tập Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 

100 394/QĐ-ĐKC 01/02/2018 Trường tự chủ 2018 

10 Đại học 7340101 
Quản trị kinh 
doanh 

100; 
201; 
202; 
500 

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học 
tập THPT (học bạ) - theo tổ hợp 3 môn lớp 12;  
Xét kết quả học tập THPT (học bạ) - theo điểm 
trung bình 3 học kỳ;  
Xét kết quả học tập Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 

200 
1215/QĐ-
BGDĐT 

29/03/2012 Bộ GD&ĐT 2013 
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đầu 
đào 
tạo 

11 Đại học 7340201 
Tài chính - 
Ngân hàng 

100; 
201; 
202; 
500 

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học 
tập THPT (học bạ) - theo tổ hợp 3 môn lớp 12;  
Xét kết quả học tập THPT (học bạ) - theo điểm 
trung bình 3 học kỳ;  
Xét kết quả học tập Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 

150 638/QĐ-ĐKC 28/02/2018 Trường tự chủ 2018 

 1.5. Ngưỡng đầu vào 

1.5.1. Đối tượng đã có bằng tốt nghiệp THPT 

1.5.1.1. Phương thức 1: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình tổ hợp 03 môn lớp 12 

Tổng điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên). 

1.5.1.2. Phương thức 2: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) 

Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) đạt từ 15 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên). 

1.5.2. Đối với đối tượng đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học 

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. 

Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích luỹ với ngưỡng xét tuyển từ 5,0 trở lên (tính theo thang điểm 10) hoặc từ 2,0 trở lên 

(tính theo thang điểm 4). 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường 

- Thí sinh tham khảo thông tin các ngành học tại https://www.hutech.edu.vn/e-hutech 

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển 

1.7.1. Các điều kiện xét tuyển 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên. 
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1.7.2. Thời gian xét tuyển 

- Thí sinh có thể xem các thông tin liên quan đến thông báo tuyển sinh tại địa chỉ website: https://www.hutech.edu.vn/e-hutech/. 

1.7.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại: https://xettuyendttx.hutech.edu.vn/ 

(Thí sinh scan hoặc chụp các hồ sơ và tải minh chứng theo đường link trên) 

 Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương). 

 Học bạ Trung học phổ thông (Áp dụng cho đối tượng chỉ tốt nghiệp THPT). 

 Bằng tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. 

 Bảng điểm toàn khoá học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. 

 Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân. 

1.7.4. Hồ sơ nhập học 

- Hồ sơ nhập học bao gồm: 

 Bản chính Giấy báo nhập học. 

 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Trường). 

 01 Bản sao (có chứng thực) Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương). 

 01 Bản sao (có chứng thực) Học bạ THPT (áp dụng cho đối tượng chỉ tốt nghiệp THPT). 

 02 Bản sao (có chứng thực) Bằng tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. 

 02 Bản sao (có chứng thực) Bảng điểm toàn khoá học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. 

 01 Bản sao (có chứng thực) Giấy khai sinh. 

 01 Bản sao (có chứng thực) Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân. 

 02 ảnh màu 3x4. 
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1.7.5. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển 

- Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức:  

 Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính của HUTECH và các cơ sở phối hợp đào tạo. 

 Nộp hồ sơ online theo đường link: https://xettuyendttx.hutech.edu.vn 

 Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, số 

475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. 

1.8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

- Lệ phí đăng ký và xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh. 

1.9. Học phí dự kiến với sinh viên 

Học phí được xây dựng trên cơ sở học chế tín chỉ, được thu theo học kỳ và phụ thuộc vào tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong 

học kỳ. 

- Lệ phí nhập học: 500.000 đồng/thí sinh. 

- Học phí: 420.000 đồng/tín chỉ. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Tâm lý học là 450.000 đồng/tín chỉ. Học phí đã bao gồm tài liệu 

học tập (Giáo trình môn học file PDF). 

1.10. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm 

STT Tiêu đề Nội dung 

1 Đợt 1 Từ ngày 10/01/2024 - 10/03/2024 

2 Đợt 2 Từ ngày 11/03/2024 - 10/05/2024 

3 Đợt 3 Từ ngày 11/05/2024 - 10/07/2024 

4 Đợt 4 Từ ngày 11/07/2024 - 10/09/2024 

5 Đợt 5 Từ ngày 11/09/2024 - 10/11/2024 
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1.11. Các nội dung khác  

Thông tin liên hệ:  

Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo - Trường Đại học Công nghệ TP. HCM 

475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM  

Điện thoại: (028) 7160 6878  

Email: daotaotructuyen@hutech.edu.vn                  


